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	Số: 70/2007/QĐ-BTC
	Hà Nội, ngày 03 tháng 8  năm 2007


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG TRONG BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ Nghị quyết số 977/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 13 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu  thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng;
Căn cứ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2006, đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 78/2006/QĐ-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới qui định tại Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và áp dụng cho các tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 08/8/2007./.
	
Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng  Quốc hội;
- Văn phòng  Chủ tịch nước;
- Viện kiểm sát NDTC, Tòa án  NDTC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;                                                             
- Cục kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính ;
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Công báo;
- Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ CST .
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						DANH MỤC SỬA ĐỔI THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU MỘT SỐ MẶT HÀNG TRONG BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI

						(Ban hành kèm theo Quyết định số 70/2007/QĐ-BTC ngày 03/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

		8 so		10 so		Mã số								Mô tả hàng hoá		Thuế suất (%)

		3304		3304		3304								Mỹ phẩm hoặc các chế phẩm để trang điểm và các chế phẩm dưỡng da (trừ dược phẩm), kể cả các chế phẩm chống nắng hoặc bắt nắng; các chế phẩm dùng để trang điểm móng tay, móng chân

		33041000		3304100000		3304		10		00		00		- Chế phẩm trang điểm môi		30

		33042000		3304200000		3304		20		00		00		- Chế phẩm trang điểm mắt		30

		33043000		3304300000		3304		30		00		00		- Chế phẩm trang điểm móng tay, móng chân		30

														- Loại khác:

		33049100		3304910000		3304		91		00		00		- - Phấn, đã hoặc chưa nén		30

		330499		330499		3304		99						- - Loại khác:

		33049910		3304991000		3304		99		10		00		- - - Kem và nước thơm dùng cho mặt và da		30

		33049920		3304992000		3304		99		20		00		- - -  Kem trị mụn trứng cá		20

		33049990		3304999000		3304		99		90		00		- - - Loại khác		30

						3307								Các chế phẩm dùng trưước, trong hoặc sau khi cạo mặt, các chất khử mùi cơ thể, các chế phẩm dùng để tắm rửa, thuốc làm rụng lông và các chế phẩm nưước hoa, mỹ phẩm hoặc vệ sinh khác, chưa đưược chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các  chất khử mùi nhà (trong phòng) đã đưược pha chế, có hoặc không có mùi thơm hoặc có đặc tính tẩy uế

						3307		10		00		00		- Các chế phẩm dùng trước, trong hoặc sau khi cạo mặt		30

						3307		20		00		00		- Chất khử mùi cá nhân, chất chống ra mồ hôi		30

						3307		30		00		00		- Muối thơm dùng để tắm và các chế phẩm dùng để tắm khác		30

														- Các chế phẩm dùng để làm thơm hoặc khử mùi trong phòng, kể cả các chế phẩm có mùi dùng trong nghi lễ tôn giáo:

						3307		41						- - "Agarbatti" và các chế phẩm có mùi thơm khi đốt cháy:

						3307		41		10		00		- - - Nén hương (hương que)		30

						3307		41		90		00		- - - Loại khác		30

						3307		49						- - Loại khác:

						3307		49		10		00		- - - Chế phẩm dùng để thơm phòng		30

						3307		49		90		00		- - - Loại khác		30

						3307		90						- Loại khác:

						3307		90		10		00		- - Chế phẩm vệ sinh động vật; nước hoa hoặc mỹ phẩm khác, kể cả thuốc làm rụng lông		30

						3307		90		20		00		- - Dung dịch nhỏ mắt khi đeo kính áp tròng		30

						3307		90		30		00		- - Khăn và giấy, đã được thấm hoặc phủ nước hoa hoặc mỹ phẩm khác		30

						3307		90		90		00		- - Loại khác		30

		8414		8414		8414								Bơm không khí hoặc bơm chân không, máy nén và quạt không khí hay chất khí khác; nắp chụp điều hoà gió hoặc cửa thông gió có kèm theo quạt, có hoặc không lắp bộ phận lọc

		841410		841410		8414		10						- Bơm chân không:

		84141010		8414101000		8414		10		10		00		- - Hoạt động bằng điện		10

		84141020		8414102000		8414		10		20		00		- - Hoạt động không bằng điện		10

		84142000		8414200000		8414		20		00		00		- Bơm không khí điều khiển bằng tay hoặc chân		20

		841430		841430		8414		30						- Máy nén sử dụng trong các thiết bị đông lạnh:

														- - Có công suất trên 21 kW/h, dung tích công tác trên một chu kỳ từ 220 cm3 trở lên:

		84143011		8414301100		8414		30		11		00		- - - Dùng cho máy điều hoà không khí		0

		84143019		8414301900		8414		30		19		00		- - - Loại khác		0

														- - Loại khác:

		84143091		8414309100		8414		30		91		00		- - - Dùng cho máy điều hoà không khí		0

		84143099		8414309900		8414		30		99		00		- - - Loại khác		0

		84144000		8414400000		8414		40		00		00		-  Máy nén khí lắp trên khung có bánh xe để di chuyển		5

														- Quạt:

		841451		841451		8414		51						- - Quạt bàn, quạt sàn, quạt tường, quạt cửa sổ, quạt trần hoặc quạt mái, có động cơ điện độc lập công suất không quá 125 W:

		84145110		8414511000		8414		51		10		00		- - - Quạt bàn và quạt dạng hộp		30

		84145120		8414512000		8414		51		20		00		- - - Quạt tường và quạt trần		30

		84145130		8414513000		8414		51		30		00		- - - Quạt sàn		30

		84145190		8414519000		8414		51		90		00		- - - Loại khác		30

		841459		841459		8414		59						- - Loại khác:

		84145910		84145910		8414		59		10				- - - Công suất không quá 125 kW:

		84145910		8414591010		8414		59		10		10		- - - - Quạt gió cục bộ và quạt gió chính phòng nổ trong hầm lò		0

		84145910		8414591090		8414		59		10		90		- - - - Loại khác		20

		84145990		84145990		8414		59		90				- - - Loại khác:

		84145990		8414599010		8414		59		90		10		- - - -  Quạt gió cục bộ và quạt gió chính phòng nổ trong hầm lò		0

		84145990		8414599090		8414		59		90		90		- - - - Loại khác		10

		84146000		8414600000		8414		60		00		00		-  Nắp chụp có kích thước chiều ngang tối đa không quá 120 cm		30

		841480		841480		8414		80						- Loại khác:

														- -  Nắp chụp có kích thước chiều ngang tối đa trên 120 cm:

		84148011		8414801100		8414		80		11		00		- - - Đã lắp với bộ phận lọc		5

		84148012		8414801200		8414		80		12		00		- - - Chưa lắp với bộ phận lọc, sử dụng trong công nghiệp		5

		84148019		8414801900		8414		80		19		00		- - - Chưa lắp với bộ phận lọc, trừ loại sử dụng trong công nghiệp		5

		84148020		8414802000		8414		80		20		00		- - Quạt gió và các loại tương tự		5

		84148030		8414803000		8414		80		30		00		- - Thiết bị tạo gió không có piston dùng cho tuabin khí		5

														- - Máy nén trừ loại thuộc phân nhóm 8414.30 và 8414.40:

		84148041		8414804100		8414		80		41		00		- - - Modun nén khí sử dụng trong khoan dầu mỏ		5

		84148042		8414804200		8414		80		42		00		- - - Máy nén dùng cho máy điều hoà ô tô		10

		84148043		8414804300		8414		80		43		00		- - - Các bộ phận được gắn kín để làm bộ phận của máy điều hoà nhiệt độ		10

		84148049		84148049		8414		80		49				- - - Loại khác:

		84148049		8414804910		8414		80		49		10		- - - - Máy nén khí công nghiệp		0

		84148049		8414804990		8414		80		49		90		- - - - Loại khác		10

														- - Máy bơm không khí:

		84148051		8414805100		8414		80		51		00		- - - Hoạt động bằng điện		3

		84148059		8414805900		8414		80		59		00		- - - Hoạt động không bằng điện		5

														- - Loại khác:

		84148091		8414809100		8414		80		91		00		- - - Hoạt động bằng điện		10

		84148099		8414809900		8414		80		99		00		- - - Hoạt động không bằng điện		5

		841490		841490		8414		90						- Bộ phận:

														- - Của thiết bị hoạt động bằng điện:

		84149011		8414901100		8414		90		11		00		- - - Của bơm hoặc máy nén		0

		84149012		8414901200		8414		90		12		00		- - - Của phân nhóm 8414.10 và 8414.40		0

		84149013		8414901300		8414		90		13		00		- - - Của phân nh0óm 8414.60		10

		84149014		8414901400		8414		90		14		00		- - - Của phân nhóm 8414.30, 8414.80		0

		84149019		8414901900		8414		90		19		00		- - - Loại khác		30

														- - Của thiết bị hoạt động không bằng điện:

		84149091		8414909100		8414		90		91		00		- - - Của phân nhóm 8414.10 và 8414.40		0

		84149092		8414909200		8414		90		92		00		- - - Của phân nhóm 8414.20		10

		84149093		8414909300		8414		90		93		00		- - - Của phân nhóm 8414.30 và 8414.80		0

		84149099		8414909900		8414		90		99		00		- - - Loại khác		30

		8415		8415		8415								Máy điều hòa không khí, gồm có một quạt chạy bằng mô tơ và các bộ phận làm thay đổi nhiệt độ và độ ẩm kể cả các loại máy không điều chỉnh độ ẩm một cách riêng biệt

		841510		841510		8415		10						- Loại lắp vào cửa sổ hoặc lắp vào tường, hoạt động độc lập hoặc có hệ chia luồng:

		84151010		8415101000		8415		10		10		00		- - Có công suất không quá 21,1 kW		30

		84151020		8415102000		8415		10		20		00		- - Có công suất trên 21,1 kW nhưng không quá 26,38 kW		30

		84151030		8415103000		8415		10		30		00		- - Có công suất trên 26,38 kW nhưng không quá 52,75 kW		20

		84151040		8415104000		8415		10		40		00		- - Có công suất trên 52,75 kW		20

		84152000		84152000		8415		20		00				- Loại sử dụng cho người, trong xe có động cơ:

		84152000		8415200010		8415		20		00		10		- -  Có công suất trên 26,38 kW		20

		84152000		8415200090		8415		20		00		90		- -  Loại khác		30

														- Loại khác:

		841581		841581		8415		81						- - Kèm theo bộ phận làm lạnh và một van đảo chiều chu trình nóng/ lạnh (bơm nhiệt có đảo chiều):

														- - - Dùng cho máy bay:

		84158111		8415811100		8415		81		11		00		- - - - Có công suất không quá 21,1 kW		0

		84158112		8415811200		8415		81		12		00		- - - - Có công suất trên 21,1 kW nhưng không quá 26,38 kW		0

		84158113		8415811300		8415		81		13		00		- - - - Có công suất trên 26,38 kW nhưng không quá 52,75 kW		0

		84158114		8415811400		8415		81		14		00		- - - - Có công suất trên 52,75 kW		0

														- - - Sử dụng cho xe chạy trên đường ray:

		84158121		8415812100		8415		81		21		00		- - - - Có công suất không quá 21,1 kW		30

		84158122		8415812200		8415		81		22		00		- - - - Có công suất trên 21,1 kW nhưng không quá 26,38 kW		30

		84158123		8415812300		8415		81		23		00		- - - - Có công suất trên 26,38 kW nhưng không quá 52,75 kW		20

		84158124		8415812400		8415		81		24		00		- - - - Có công suất trên 52,75 kW		20

														- - - Sử dụng cho xe cơ giới đường bộ:

		84158131		8415813100		8415		81		31		00		- - - - Có công suất không quá 21,1 kW		30

		84158132		8415813200		8415		81		32		00		- - - - Có công suất trên 21,1 kW nhưng không quá 26,38 kW		30

		84158133		8415813300		8415		81		33		00		- - - - Có công suất trên 26,38 kW nhưng không quá 52,75 kW		20

		84158134		8415813400		8415		81		34		00		- - - - Có công suất trên 52,75 kW		20

														- - - Loại khác:

		84158191		8415819100		8415		81		91		00		- - - - Có công suất không quá 21,1 kW		30

		84158192		8415819200		8415		81		92		00		- - - - Có công suất trên 21,1 kW nhưng không quá 26,38 kW		30

		84158193		8415819300		8415		81		93		00		- - - - Có công suất trên 26,38 kW nhưng không quá 52,75 kW		20

		84158194		8415819400		8415		81		94		00		- - - - Có công suất trên 52,75 kW		20

		841582		841582		8415		82						- - Loại khác, có kèm theo bộ phận làm lạnh:

														- - - Sử dụng cho máy bay:

		84158211		8415821100		8415		82		11		00		- - - - Có công suất không quá 21,1 kW		0

		84158212		8415821200		8415		82		12		00		- - - - Có công suất trên 21,1 kW nhưng không quá 26,38 kW		0

		84158213		8415821300		8415		82		13		00		- - - - Có công suất trên 26,38 kW nhưng không quá 52,75 kW		0

		84158214		8415821400		8415		82		14		00		- - - - Có công suất trên 52,75 kW		0

														- - - Sử dụng cho xe chạy trên đường ray:

		84158221		8415822100		8415		82		21		00		- - - - Có công suất không quá 21,1 kW		30

		84158222		8415822200		8415		82		22		00		- - - - Có công suất trên 21,1 kW nhưng không quá 26,38 kW		30

		84158223		8415822300		8415		82		23		00		- - - - Có công suất trên 26,38 kW nhưng không quá 52,75 kW		20

		84158224		8415822400		8415		82		24		00		- - - - Có công suất trên 52,75 kW		20

														- - - Sử dụng cho xe cơ giới đường bộ:

		84158231		8415823100		8415		82		31		00		- - - - Có công suất không quá 21,1 kW		30

		84158232		8415823200		8415		82		32		00		- - - - Có công suất trên 21,1 kW nhưng không quá 26,38 kW		30

		84158233		8415823300		8415		82		33		00		- - - - Có công suất trên 26,38 kW nhưng không quá 52,75 kW		20

		84158234		8415823400		8415		82		34		00		- - - - Có công suất trên 52,75 kW		20

														- - - Loại khác:

		84158291		8415829100		8415		82		91		00		- - - - Có công suất không quá 21,1 kW		30

		84158292		8415829200		8415		82		92		00		- - - - Có công suất trên 21,1 kW nhưng không quá 26,38 kW		30

		84158293		8415829300		8415		82		93		00		- - - - Có công suất trên 26,38 kW nhưng không quá 52,75 kW		20

		84158294		8415829400		8415		82		94		00		- - - - Có công suất trên 52,75 kW		20

		841583		841583		8415		83						- - Loại không kèm theo bộ phận làm lạnh:

														- - - Sử dụng cho máy bay:

		84158311		8415831100		8415		83		11		00		- - - - Có công suất không quá 21,1 kW		0

		84158312		8415831200		8415		83		12		00		- - - - Có công suất trên 21,1 kW nhưng không quá 26,38 kW		0

		84158313		8415831300		8415		83		13		00		- - - - Có công suất trên 26,38 kW nhưng không quá 52,75 kW		0

		84158314		8415831400		8415		83		14		00		- - - - Có công suất trên 52,75 kW		0

														- - - Sử dụng cho xe chạy trên đường ray:

		84158321		8415832100		8415		83		21		00		- - - - Có công suất không quá 21,1 kW		30

		84158322		8415832211		8415		83		22		11		- - - - Có công suất trên 21,1 kW nhưng không quá 26,38 kW		30

		84158323		8415832300		8415		83		23		00		- - - - Có công suất trên 26,38 kW nhưng không quá 52,75 kW		20

		84158324		8415832400		8415		83		24		00		- - - - Có công suất trên 52,75 kW		20

														- - - Sử dụng cho xe cơ giới đường bộ:

		84158331		8415833100		8415		83		31		00		- - - - Có công suất không quá 21,1 kW		30

		84158332		8415833200		8415		83		32		00		- - - - Có công suất trên 21,1 kW nhưng không quá 26,38 kW		30

		84158333		8415833300		8415		83		33		00		- - - - Có công suất trên 26,38 kW nhưng không quá 52,75 kW		20

		84158334		8415833400		8415		83		34		00		- - - - Có công suất trên 52,75 kW		20

														- - - Loại khác:

		84158391		8415839100		8415		83		91		00		- - - - Có công suất không quá 21,1 kW		30

		84158392		8415839200		8415		83		92		00		- - - - Có công suất trên 21,1 kW nhưng không quá 26,38 kW		30

		84158393		8415839300		8415		83		93		00		- - - - Có công suất trên 26,38 kW nhưng không quá 52,75 kW		20

		84158394		8415839400		8415		83		94		00		- - - - Có công suất trên 52,75 kW		20

		841590		841590		8415		90						- Bộ phận:

														- -  Của máy có công suất không quá 21,1 kW:

		84159011		84159011		8415		90		11				- - - Loại dùng cho máy bay hoặc xe chạy trên đường ray:

		84159011		8415901110		8415		90		11		10		- - - - Loại dùng cho máy bay		0

		84159011		8415901190		8415		90		11		90		- - - - Loại khác		3

		84159012		8415901200		8415		90		12		00		- - - Khung hoặc vỏ, đã hàn và sơn		3

		84159019		8415901900		8415		90		19		00		- - - Loại khác		3

														- - Của máy có công suất trên 21,1 kW nhưng không quá 26,38 kW:

		84159021		84159021		8415		90		21				- - - Loại dùng cho máy bay hoặc xe chạy trên đường ray:

		84159021		8415902110		8415		90		21		10		- - - - Loại dùng cho máy bay		0

		84159021		8415902190		8415		90		21		90		- - - - Loại khác		3

		84159022		8415902200		8415		90		22		00		- - - Khung hoặc vỏ, đã hàn và sơn		3

		84159029		8415902900		8415		90		29		00		- - - Loại khác		3

														- - Của máy có công suất trên 26,38 kW nhưng không quá 52,75 kW:

		84159031		84159031		8415		90		31				- - - Loại dùng cho máy bay hoặc xe chạy trên đường ray:

		84159031		8415903110		8415		90		31		10		- - - - Loại dùng cho máy bay		0

		84159031		8415903190		8415		90		31		90		- - - - Loại khác		3

		84159032		8415903200		8415		90		32		00		- - - Khung hoặc vỏ, đã hàn và sơn		3

		84159039		8415903900		8415		90		39		00		- - - Loại khác		3

														- - Của máy công suất trên 52,75 kW :

		84159091		84159091		8415		90		91				- - - Loại dùng cho máy bay hoặc xe chạy trên đường ray

		84159091		8415909110		8415		90		91		10		- - - - Loại dùng cho máy bay		0

		84159091		8415909190		8415		90		91		90		- - - - Loại khác		3

		84159092		8415909200		8415		90		92		00		- - - Khung hoặc vỏ, đã hàn và sơn		3

		84159099		8415909900		8415		90		99		00		- - - Loại khác		3

		8418		8418		8418								Máy làm lạnh, máy làm đá và thiết bị làm lạnh hoặc làm đông lạnh khác, loại dùng điện hoặc loại khác; bơm nhiệt trừ máy điều hòa không khí thuộc nhóm 84.15

		841810		841810		8418		10						- Máy làm lạnh và đông lạnh liên hợp, cửa mở riêng biệt:

		84181010		8418101000		8418		10		10		00		- - Loại dùng cho gia đình		30

		84181090		8418109000		8418		10		90		00		- - Loại khác		3

														- Tủ lạnh loại dùng cho gia đình:

		84182100		8418210000		8418		21		00		00		- - Loại nén		30

		84182200		8418220000		8418		22		00		00		- - Loại hút, dùng điện		30

		84182900		8418290000		8418		29		00		00		- - Loại khác		30

		841830		841830		8418		30						- Máy làm đông lạnh kiểu tủ, dung tích không quá 800 lít:

		84183010		8418301000		8418		30		10		00		- - Dung tích không quá 200 lít		30

		84183020		8418302000		8418		30		20		00		- - Dung tích trên 200 lít nhưng không quá 800 lít		20

		841840		841840		8418		40						- Máy đông lạnh kiểu đứng, dung tích không quá 900 lít:

		84184010		8418401000		8418		40		10		00		- - Dung tích không quá 200 lít		30

		84184020		8418402000		8418		40		20		00		- - Dung tích trên 200 lít nhưng không quá 900 lít		20

		841850		841850		8418		50						- Tủ, tủ ngăn, quầy hàng, tủ bày hàng có chức năng làm lạnh hoặc làm đông lạnh khác và các loại đồ dùng có chức năng làm lạnh hoặc đông lạnh tương tự:

														- - Dung tích không quá 200 lít:

		84185011		8418501100		8418		50		11		00		- - - Phù hợp để dùng trong y tế		10

		84185019		8418501900		8418		50		19		00		- - - Loại khác		30

														- - Dung tích trên 200 lít:

		84185021		8418502100		8418		50		21		00		- - - Phù hợp để dùng trong y tế		5

		84185022		8418502200		8418		50		22		00		- - - Buồng lạnh		20

		84185029		8418502900		8418		50		29		00		- - - Loại khác		20

														- Các thiết bị làm lạnh hoặc đông lạnh khác; bơm nhiệt:

		841861		841861		8418		61						- - Bộ phận làm lạnh dạng nén, có bình ngưng là bộ phận trao đổi nhiệt:

		84186110		8418611000		8418		61		10		00		- - - Máy làm lạnh nước có công suất làm lạnh trên 21,1 kW; thiết bị làm lạnh có công suất làm lạnh từ 10 tấn trở lên và nhiệt độ lạnh đến 20 độ C  hoặc cao hơn; thiết bị ngưng tụ hơi có công suất toả nhiệt đến bộ phận làm lạnh từ 30.000 kg Calo/h trở lên; thiết bị làm bay hơi có cánh tản nhiệt với khoảng cách giữa các cánh từ 4 mm trở lên; thiết bị làm bay hơi kiểu máy làm đông lạnh dạng tấm, hoặc máy đông lạnh dạng tiếp xúc		15

		84186190		8418619000		8418		61		90		00		- - - Loại khác		0

		841869		841869		8418		69						- - Loại khác:

		84186910		8418691000		8418		69		10		00		- - - Thiết bị làm lạnh đồ uống		15

		84186920		8418692000		8418		69		20		00		- - - Thiết bị làm lạnh nước có công suất làm lạnh từ 100 tấn trở lên hoặc trên 21,1 kW		15

		84186930		8418693000		8418		69		30		00		- - - Thiết bị khác để làm lạnh nước		15

		84186940		8418694000		8418		69		40		00		- - - Bơm nhiệt, loại thường không sử dụng trong gia đình		15

		84186950		8418695000		8418		69		50		00		- - - Thiết bị sản xuất đá vảy		5

		84186990		8418699000		8418		69		90		00		- - - Loại khác		15

														- Bộ phận:

		841891		841891		8418		91						- - Đồ đạc thiết kế để chứa các thiết bị làm lạnh hoặc làm đông lạnh:

		84189110		8418911000		8418		91		10		00		- - - Dùng cho hàng hoá thuộc các phân nhóm và mã số 8418.10, 8418.21.00.00, 8418.22.00.00, 8418.29.00.00, 8418.30 hoặc 8418.40		3

		84189190		8418919000		8418		91		90		00		- - - Loại khác		3

		841899		841899		8418		99						- - Loại khác:

		84189910		8418991000		8418		99		10		00		- - - Thiết bị làm bay hơi và làm ngưng tụ		0

		84189920		8418992000		8418		99		20		00		- - - Vỏ máy và cửa, đã hàn và sơn		3

		84189930		8418993000		8418		99		30		00		- - - Bộ phận của thiết bị làm lạnh nước có công suất làm lạnh trên 21,1 kW; bộ phận của thiết bị làm bay hơi có cánh tản nhiệt với khoảng cách giữa các cánh từ 4 mm trở lên		0

		84189940		8418994000		8418		99		40		00		- - - Mắt lưới cuộn bằng nhôm dùng cho hàng hoá thuộc các phân nhóm và mã số 8418.10.10.00, 8418.21, 8418.22 và 8418.29		0

		84189990		8418999000		8418		99		90		00		- - - Loại khác		0

		8452		8452		8452								Máy khâu, trừ các loại máy khâu sách thuộc nhóm 84.40; tủ, chân máy và nắp thiết kế chuyên dụng cho các loại máy khâu; kim máy khâu

		84521000		8452100000		8452		10		00		00		- Máy khâu dùng cho gia đình		30

														- Máy khâu loại khác:

		84522100		8452210000		8452		21		00		00		- - Loại tự động		0

		84522900		8452290000		8452		29		00		00		- - Loại khác		0

		84523000		8452300000		8452		30		00		00		- Kim máy khâu		10

		845240		845240		8452		40						- Tủ, chân máy và nắp cho máy khâu và các bộ phận của chúng:

		84524010		8452401000		8452		40		10		00		- - Của máy thuộc phân nhóm 8452.10		30

		84524090		8452409000		8452		40		90		00		- - Loại khác		0

		845290		845290		8452		90						- Bộ phận khác của máy khâu:

		84529010		8452901000		8452		90		10		00		- - Của máy thuộc phân nhóm 8452.10		30

														- - Loại khác:

		84529091		8452909100		8452		90		91		00		- - -  Bộ phận của đầu máy và phụ tùng		0

		84529092		8452909200		8452		90		92		00		- - -  Bàn máy, chân máy và bàn đạp		0

		84529093		8452909300		8452		90		93		00		- - - Giá đỡ, bánh đà và bộ phận che chắn dây đai		0

		84529094		8452909400		8452		90		94		00		- - -  Loại khác, dùng cho sản xuất máy khâu		0

		84529099		8452909900		8452		90		99		00		- - - Loại khác		0

		8702		8702		8702								Xe ô tô chở 10 người trở lên, kể cả lái xe

		870210		870210		8702		10						- Loại động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng sức nén (diesel hoặc bán diesel):

														- - Xe chở dưới 16 người:

														- - - Xe chở khách:

														- - - - Dạng nguyên chiếc/ Loại khác:

		87021006		87021006		8702		10		06				- - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn:

		87021006		8702100610		8702		10		06		10		- - - - - - Loại có dung tích xi lanh động cơ từ 2.000 cc trở xuống, đã qua sử dụng		*

		87021006		8702100620		8702		10		06		20		- - - - - - Loại có dung tích xi lanh động cơ trên 2.000 cc đến 3.000 cc, đã qua sử dụng		*

		87021006		8702100630		8702		10		06		30		- - - - - - Loại có dung tích xi lanh động cơ trên 3.000 cc, đã qua sử dụng		*

		87021006		8702100690		8702		10		06		90		- - - - - - Loại khác		70

		87021007		87021007		8702		10		07				- - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 5 tấn nhưng không qúa 6 tấn:

		87021007		8702100710		8702		10		07		10		- - - - - - Loại có dung tích xi lanh động cơ từ 2.000 cc trở xuống, đã qua sử dụng		*

		87021007		8702100720		8702		10		07		20		- - - - - - Loại có dung tích xi lanh động cơ trên 2.000 cc đến 3.000 cc, đã qua sử dụng		*

		87021007		8702100730		8702		10		07		30		- - - - - - Loại có dung tích xi lanh động cơ trên 3.000 cc, đã qua sử dụng		*

		87021007		8702100790		8702		10		07		90		- - - - - - Loại khác		70

		87021008		87021008		8702		10		08				- - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 6 tấn nhưng không qúa 18 tấn:

		87021008		8702100810		8702		10		08		10		- - - - - - Loại có dung tích xi lanh động cơ từ 2.000 cc trở xuống, đã qua sử dụng		*

		87021008		8702100820		8702		10		08		20		- - - - - - Loại có dung tích xi lanh động cơ trên 2.000 cc đến 3.000 cc, đã qua sử dụng		*

		87021008		8702100830		8702		10		08		30		- - - - - - Loại có dung tích xi lanh động cơ trên 3.000 cc, đã qua sử dụng		*

		87021008		8702100890		8702		10		08		90		- - - - - - Loại khác		70

		87021009		87021009		8702		10		09				- - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 18 tấn nhưng không qúa 24 tấn:

		87021009		8702100910		8702		10		09		10		- - - - - - Loại có dung tích xi lanh động cơ từ 2.000 cc trở xuống, đã qua sử dụng		*

		87021009		8702100920		8702		10		09		20		- - - - - - Loại có dung tích xi lanh động cơ trên 2.000 cc đến 3.000 cc, đã qua sử dụng		*

		87021009		8702100930		8702		10		09		30		- - - - - - Loại có dung tích xi lanh động cơ trên 3.000 cc, đã qua sử dụng		*

		87021009		8702100990		8702		10		09		90		- - - - - - Loại khác		70

		87021010		87021010		8702		10		10				- - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn:

		87021010		8702101010		8702		10		10		10		- - - - - - Loại có dung tích xi lanh động cơ từ 2.000 cc trở xuống, đã qua sử dụng		*

		87021010		8702101020		8702		10		10		20		- - - - - - Loại có dung tích xi lanh động cơ trên 2.000 cc đến 3.000 cc, đã qua sử dụng		*

		87021010		8702101030		8702		10		10		30		- - - - - - Loại có dung tích xi lanh động cơ trên 3.000 cc, đã qua sử dụng		*

		87021010		8702101090		8702		10		10		90		- - - - - - Loại khác		70

														- - - Loại khác:

														- - - - Dạng nguyên chiếc/ Loại khác:

		87021015		87021015		8702		10		15				- - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn:

		87021015		8702101510		8702		10		15		10		- - - - - - Loại có dung tích xi lanh động cơ từ 2.000 cc trở xuống, đã qua sử dụng		*

		87021015		8702101520		8702		10		15		20		- - - - - - Loại có dung tích xi lanh động cơ trên 2.000 cc đến 3.000 cc, đã qua sử dụng		*

		87021015		8702101530		8702		10		15		30		- - - - - - Loại có dung tích xi lanh động cơ trên 3.000 cc, đã qua sử dụng		*

		87021015		8702101590		8702		10		15		90		- - - - - - Loại khác		70

		87021016		87021016		8702		10		16				- - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 5 tấn nhưng không quá 6 tấn:

		87021016		8702101610		8702		10		16		10		- - - - - - Loại có dung tích xi lanh động cơ từ 2.000 cc trở xuống, đã qua sử dụng		*

		87021016		8702101620		8702		10		16		20		- - - - - - Loại có dung tích xi lanh động cơ trên 2.000 cc đến 3.000 cc, đã qua sử dụng		*

		87021016		8702101630		8702		10		16		30		- - - - - - Loại có dung tích xi lanh động cơ trên 3.000 cc, đã qua sử dụng		*

		87021016		8702101690		8702		10		16		90		- - - - - - Loại khác		70

		87021017		87021017		8702		10		17				- - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 6 tấn nhưng không quá 24 tấn:

		87021017		8702101710		8702		10		17		10		- - - - - - Loại có dung tích xi lanh động cơ từ 2.000 cc trở xuống, đã qua sử dụng		*

		87021017		8702101720		8702		10		17		20		- - - - - - Loại có dung tích xi lanh động cơ trên 2.000 cc đến 3.000 cc, đã qua sử dụng		*

		87021017		8702101730		8702		10		17		30		- - - - - - Loại có dung tích xi lanh động cơ trên 3.000 cc, đã qua sử dụng		*

		87021017		8702101790		8702		10		17		90		- - - - - - Loại khác		70

		87021018		87021018		8702		10		18				- - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn:

		87021018		8702101810		8702		10		18		10		- - - - - - Loại có dung tích xi lanh động cơ từ 2.000 cc trở xuống, đã qua sử dụng		*

		87021018		8702101820		8702		10		18		20		- - - - - - Loại có dung tích xi lanh động cơ trên 2.000 cc đến 3.000 cc, đã qua sử dụng		*

		87021018		8702101830		8702		10		18		30		- - - - - - Loại có dung tích xi lanh động cơ trên 3.000 cc, đã qua sử dụng		*

		87021018		8702101890		8702		10		18		90		- - - - - - Loại khác		70

														- - Xe chở từ 16 người trở lên nhưng dưới 30 người:

														- - - Xe chở khách:

														- - - - Dạng nguyên chiếc/ Loại khác:

		87021026		87021026		8702		10		26				- - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn:

		87021026		8702102610		8702		10		26		10		- - - - - - Loại đã qua sử dụng		150

		87021026		8702102690		8702		10		26		90		- - - - - - Loại khác		70

		87021027		87021027		8702		10		27				- - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 5 tấn nhưng không quá 6 tấn:

		87021027		8702102710		8702		10		27		10		- - - - - - Loại đã qua sử dụng		150

		87021027		8702102790		8702		10		27		90		- - - - - - Loại khác		70

		87021028		87021028		8702		10		28				- - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 6 tấn nhưng không quá 18 tấn:

		87021028		8702102810		8702		10		28		10		- - - - - - Loại đã qua sử dụng		150

		87021028		8702102890		8702		10		28		90		- - - - - - Loại khác		70

		87021031		87021031		8702		10		31				- - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 18 tấn nhưng không quá 24 tấn:

		87021031		8702103110		8702		10		31		10		- - - - - - Loại đã qua sử dụng		150

		87021031		8702103190		8702		10		31		90		- - - - - - Loại khác		70

		87021032		87021032		8702		10		32				- - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn:

		87021032		8702103210		8702		10		32		10		- - - - - - Loại đã qua sử dụng		150

		87021032		8702103290		8702		10		32		90		- - - - - - Loại khác		70

														- - - Loại khác:

														- - - - Dạng nguyên chiếc/ Loại khác:

		87021037		87021037		8702		10		37				- - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn:

		87021037		8702103710		8702		10		37		10		- - - - - - Loại đã qua sử dụng		150

		87021037		8702103790		8702		10		37		90		- - - - - - Loại khác		70

		87021038		87021038		8702		10		38				- - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 5 tấn nhưng không quá 6 tấn:

		87021038		8702103810		8702		10		38		10		- - - - - - Loại đã qua sử dụng		150

		87021038		8702103890		8702		10		38		90		- - - - - - Loại khác		70

		87021039		87021039		8702		10		39				- - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 6 tấn nhưng không quá 24 tấn:

		87021039		8702103910		8702		10		39		10		- - - - - - Loại đã qua sử dụng		150

		87021039		8702103990		8702		10		39		90		- - - - - - Loại khác		70

		87021040		87021040		8702		10		40				- - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn:

		87021040		8702104010		8702		10		40		10		- - - - - - Loại đã qua sử dụng		150

		87021040		8702104090		8702		10		40		90		- - - - - - Loại khác		70

														- - Xe chở từ 30 người trở lên:

														- - - Xe buýt được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong sân bay:

														- - - - Dạng nguyên chiếc/ Loại khác:

		87021046		87021046		8702		10		46				- - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn:

		87021046		8702104610		8702		10		46		10		- - - - - -  Loại đã qua sử dụng		7.5

		87021046		8702104690		8702		10		46		90		- - - - - - Loại khác		5

		87021047		87021047		8702		10		47				- - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 5 tấn nhưng không quá 6 tấn:

		87021047		8702104710		8702		10		47		10		- - - - - - Loại đã qua sử dụng		7.5

		87021047		8702104790		8702		10		47		90		- - - - - - Loại khác		5

		87021048		87021048		8702		10		48				- - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 6 tấn nhưng không quá 18 tấn:

		87021048		8702104810		8702		10		48		10		- - - - - - Loại đã qua sử dụng		7.5

		87021048		8702104890		8702		10		48		90		- - - - - - Loại khác		5

		87021049		87021049		8702		10		49				- - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 18 tấn nhưng không quá 24 tấn:

		87021049		8702104910		8702		10		49		10		- - - - - - Loại đã qua sử dụng		7.5

		87021049		8702104990		8702		10		49		90		- - - - - - Loại khác		5

		87021050		87021050		8702		10		50				- - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn:

		87029050		8702905010		8702		90		50		10		- - - - - - Loại đã qua sử dụng		7.5

		87029050		8702905090		8702		90		50		90		- - - - - - Loại khác		5

														- - - Xe buýt loại khác:

														- - - - Dạng nguyên chiếc/ Loại khác:

		87021056		87021056		8702		10		56				- - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn:

		87021056		8702105610		8702		10		56		10		- - - - - - Loại đã qua sử dụng		150

		87021056		8702105690		8702		10		56		90		- - - - - - Loại khác		70

		87021057		87021057		8702		10		57				- - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 5 tấn nhưng không quá 6 tấn:

		87021057		8702105710		8702		10		57		10		- - - - - - Loại đã qua sử dụng		150

		87021057		8702105790		8702		10		57		90		- - - - - - Loại khác		70

		87021058		87021058		8702		10		58				- - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 6 tấn nhưng không quá 18 tấn:

		87021058		8702105810		8702		10		58		10		- - - - - - Loại đã qua sử dụng		150

		87021058		8702105890		8702		10		58		90		- - - - - - Loại khác		70

		87021059		87021059		8702		10		59				- - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 18 tấn nhưng không quá 24 tấn:

		87021059		8702105910		8702		10		59		10		- - - - - - Loại đã qua sử dụng		150

		87021059		8702105990		8702		10		59		90		- - - - - - Loại khác		70

		87021060		87021060		8702		10		60				- - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn:

		87021060		8702106010		8702		10		60		10		- - - - - - Loại đã qua sử dụng		150

		87021060		8702106090		8702		10		60		90		- - - - - - Loại khác		70

														- - - Loại khác:

														- - - - Dạng nguyên chiếc/ Loại khác:

		87021065		87021065		8702		10		65				- - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn:

		87021065		8702106510		8702		10		65		10		- - - - - - Loại đã qua sử dụng		150

		87021065		8702106590		8702		10		65		90		- - - - - - Loại khác		70

		87021066		87021066		8702		10		66				- - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 5 tấn nhưng không quá 6 tấn:

		87021066		8702106610		8702		10		66		10		- - - - - - Loại đã qua sử dụng		150

		87021066		8702106690		8702		10		66		90		- - - - - - Loại khác		70

		87021067		87021067		8702		10		67				- - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 6 tấn nhưng không quá 24 tấn:

		87021067		8702106710		8702		10		67		10		- - - - - - Loại đã qua sử dụng		150

		87021067		8702106790		8702		10		67		90		- - - - - - Loại khác		70

		87021068		87021068		8702		10		68				- - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn:

		87021068		8702106810		8702		10		68		10		- - - - - - Loại đã qua sử dụng		150

		87021068		8702106890		8702		10		68		90		- - - - - - Loại khác		70

		870290		870290		8702		90						- Loại khác:

														- - Xe chở dưới 16 người:

														- - - Xe chở khách:

		87029012		87029012		8702		90		12				- - - - Dạng nguyên chiếc/ Loại khác:

		87029012		8702901210		8702		90		12		10		- - - - -  Loại có dung tích xi lanh động cơ từ 2.000 cc trở xuống, đã qua sử dụng		*

		87029012		8702901220		8702		90		12		20		- - - - -  Loại có dung tích xi lanh động cơ trên 2.000 cc đến 3.000 cc, đã qua sử dụng		*

		87029012		8702901230		8702		90		12		30		- - - - -  Loại có dung tích xi lanh động cơ trên 3.000 cc, đã qua sử dụng		*

		87029012		8702901290		8702		90		12		90		- - - - - Loại khác		70

														- - - Loại khác:

		87029022		87029022		8702		90		22				- - - - Dạng nguyên chiếc/ Loại khác:

		87029022		8702902210		8702		90		22		10		- - - - -  Loại có dung tích xi lanh động cơ từ 2.000 cc trở xuống, đã qua sử dụng		*

		87029022		8702902220		8702		90		22		20		- - - - -  Loại có dung tích xi lanh động cơ trên 2.000 cc đến 3.000 cc, đã qua sử dụng		*

		87029022		8702902230		8702		90		22		30		- - - - -  Loại có dung tích xi lanh động cơ trên 3.000 cc, đã qua sử dụng		*

		87029022		8702902290		8702		90		22		90		- - - - - Loại khác		70

														- - Xe chở từ 16 người trở lên nhưng dưới 30 người:

														- - - Xe chở khách:

		87029032		87029032		8702		90		32				- - - - Dạng nguyên chiếc/ Loại khác:

		87029032		8702903210		8702		90		32		10		- - - - -  Loại đã qua sử dụng		150

		87029032		8702903290		8702		90		32		90		- - - - - Loại khác		70

														- - - Loại khác:

		87029042		87029042		8702		90		42				- - - - Dạng nguyên chiếc/ Loại khác:

		87029042		8702904210		8702		90		42		10		- - - - -  Loại đã qua sử dụng		150

		87029042		8702904290		8702		90		42		90		- - - - -  Loại khác		70

														- - Xe chở từ 30 người trở lên:

														- - - Xe buýt được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong sân bay:

		87029052		87029052		8702		90		52				- - - - Dạng nguyên chiếc/ Loại khác:

		87029052		8702905210		8702		90		52		10		- - - - -  Loại đã qua sử dụng		7.5

		87029052		8702905290		8702		90		52		90		- - - - -  Loại khác		5

														- - - Xe ô tô buýt loại khác:

		87029062		87029062		8702		90		62				- - - - Dạng nguyên chiếc/ Loại khác:

		87029062		8702906210		8702		90		62		10		- - - - -  Loại đã qua sử dụng		150

		87029062		8702906290		8702		90		62		90		- - - - -  Loại khác		70

														- - - Loại khác:

		87029092		87029092		8702		90		92				- - - - Dạng nguyên chiếc/ Loại khác:

		87029092		8702909210		8702		90		92		10		- - - - -  Loại đã qua sử dụng		150

		87029092		8702909290		8702		90		92		90		- - - - -  Loại khác		70

		8703		8703		8703								Xe ô tô và các loại xe khác có động cơ được thiết kế chủ yếu để chở người (trừ các loại thuộc nhóm 87.02), kể cả xe chở người có khoang hành lý riêng và ô tô đua

		870310		870310		8703		10						- Xe được thiết kế đặc biệt để đi trên tuyết; xe ô tô chơi gôn (golf car) và các loại xe tương tự:

														- -  Xe chở không quá 8 người kể cả lái xe:

		87031011		87031011		8703		10		11				- - - Xe ôtô chơi gôn và xe phục vụ sân gôn (golf buggies):

		87031011		8703101110		8703		10		11		10		- - - - Loại đã qua sử dụng		150

		87031011		8703101190		8703		10		11		90		- - - - Loại khác		70

		87031012		87031012		8703		10		12				- - - Xe ô tô đua nhỏ:

		87031012		8703101210		8703		10		12		10		- - - - Loại đã qua sử dụng		150

		87031012		8703101290		8703		10		12		90		- - - - Loại khác		70

		87031019		87031019		8703		10		19				- - - Loại khác:

		87031019		8703101910		8703		10		19		10		- - - - Loại đã qua sử dụng		150

		87031019		8703101990		8703		10		19		90		- - - - Loại khác		70

														- - Xe chở 9 người, kể cả lái xe:

		87031091		87031091		8703		10		91				- - - Xe ôtô chơi gôn và xe phục vụ sân gôn (golf buggies):

		87031091		8703109110		8703		10		91		10		- - - - Loại đã qua sử dụng		150

		87031091		8703109190		8703		10		91		90		- - - - Loại khác		70

		87031099		87031099		8703		10		99				- - - Loại khác:

		87031099		8703109910		8703		10		99		10		- - - - Loại đã qua sử dụng		150

		87031099		8703109990		8703		10		99		90		- - - - Loại khác		70

														- Xe khác, loại có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng tia lửa điện:

		870321		870321		8703		21						- - Loại dung tích xi lanh không quá 1.000 cc:

		87032110		87032110		8703		21		10				- - - Xe tang lễ:

		87032110		8703211010		8703		21		10		10		- - - - Loại đã qua sử dụng		15

		87032110		8703211090		8703		21		10		90		- - - - Loại khác		10

		87032120		87032120		8703		21		20				- - - Xe chở tù:

		87032120		8703212010		8703		21		20		10		- - - - Loại đã qua sử dụng		15

		87032120		8703212090		8703		21		20		90		- - - - Loại khác		10

														- - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý riêng, ô tô thể thao và ô tô đua), loại chở không quá 8 người kể cả lái xe:

		87032132		87032132		8703		21		32				- - - - Dạng nguyên chiếc/ Loại khác:

		87032132		8703213210		8703		21		32		10		- - - - - Loại chở không quá 5 người, kể cả lái xe, có dung tích xi lanh dưới 1.000 cc, đã qua sử dụng		*

		87032132		8703213220		8703		21		32		20		- - - - - Loại chở không quá 5 người, kể cả lái xe, có dung tích xi lanh 1.000 cc, đã qua sử dụng		*

		87032132		8703213230		8703		21		32		30		- - - - - Loại chở trên 5 người, kể cả lái xe, đã qua sử dụng		*

		87032132		8703213290		8703		21		32		90		- - - - - Loại khác		70

														- - - Loại khác, chở không quá 8 người:

		87032142		87032142		8703		21		42				- - - - Xe 4 bánh chủ động (xe 2 cầu), dạng nguyên chiếc/ Loại khác:

		87032142		8703214210		8703		21		42		10		- - - - - Loại chở không quá 5 người, kể cả lái xe, có dung tích xi lanh dưới 1.000 cc, đã qua sử dụng		*

		87032142		8703214220		8703		21		42		20		- - - - - Loại chở không quá 5 người, kể cả lái xe, có dung tích xi lanh 1.000 cc, đã qua sử dụng		*

		87032142		8703214230		8703		21		42		30		- - - - - Loại chở trên 5 người, kể cả lái xe, đã qua sử dụng		*

		87032142		8703214290		8703		21		42		90		- - - - - Loại khác		70

		87032144		87032144		8703		21		44				- - - - Loại khác:

		87032144		8703214410		8703		21		44		10		- - - - - Loại chở không quá 5 người, kể cả lái xe, có dung tích xi lanh dưới 1.000 cc, đã qua sử dụng		*

		87032144		8703214420		8703		21		44		20		- - - - - Loại chở không quá 5 người, kể cả lái xe, có dung tích xi lanh 1.000 cc, đã qua sử dụng		*

		87032144		8703214430		8703		21		44		30		- - - - - Loại chở trên 5 người, kể cả lái xe, đã qua sử dụng		*

		87032144		8703214490		8703		21		44		90		- - - - - Loại khác		70

														- - - Loại khác, chở 9 người kể cả lái xe:

		87032152		87032152		8703		21		52				- - - - Xe 4 bánh chủ động (xe 2 cầu), dạng nguyên chiếc/ Loại khác:

		87032152		8703215210		8703		21		52		10		- - - - - Loại đã qua sử dụng		*

		87032152		8703215290		8703		21		52		90		- - - - - Loại khác		70

		87032154		87032154		8703		21		54				- - - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý riêng, ô tô thể thao và ô tô đua), dạng nguyên chiếc/ Loại khác:

		87032154		8703215410		8703		21		54		10		- - - - - Loại đã qua sử dụng		*

		87032154		8703215490		8703		21		54		90		- - - - - Loại khác		70

		87032156		87032156		8703		21		56				- - - - Loại khác:

		87032156		8703215610		8703		21		56		10		- - - - - Loại đã qua sử dụng		*

		87032156		8703215690		8703		21		56		90		- - - - - Loại khác		70

		870322		870322		8703		22						- - Loại dung tích xi lanh trên 1.000cc nhưng không quá 1.500cc:

		87032210		87032210		8703		22		10				- - - Xe cứu thương:

		87032210		8703221010		8703		22		10		10		- - - - Loại đã qua sử dụng		15

		87032210		8703221090		8703		22		10		90		- - - - Loại khác		10

		87032220		87032220		8703		22		20				- - - Xe loại nhà tự hành (Motor - homes):

		87032220		8703222010		8703		22		20		10		- - - - Loại đã qua sử dụng		150

		87032220		8703222090		8703		22		20		90		- - - - Loại khác		70

		87032230		87032230		8703		22		30				- - - Xe tang lễ:

		87032230		8703223010		8703		22		30		10		- - - - Loại đã qua sử dụng		15

		87032230		8703223090		8703		22		30		90		- - - - Loại khác		10

		87032240		87032240		8703		22		40				- - - Xe chở tù:

		87032240		8703224010		8703		22		40		10		- - - - Loại đã qua sử dụng		15

		87032240		8703224090		8703		22		40		90		- - - - Loại khác		10

														- - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý riêng, ô tô thể thao và ô tô đua), loại chở không quá 8 người kể cả lái xe:

		87032252		87032252		8703		22		52				- - - - Dạng nguyên chiếc/ Loại khác:

		87032252		8703225210		8703		22		52		10		- - - - - Xe chở không quá 5 người, kể cả lái  xe,  có dung tích xi lanh dưới 1.500cc, đã qua sử dụng		*

		87032252		8703225220		8703		22		52		20		- - - - - Xe chở không quá 5 người, kể cả lái xe, có dung tích xi lanh 1.500cc, đã qua sử dụng		*

		87032252		8703225230		8703		22		52		30		- - - - - Loại chở trên 5 người, kể cả lái xe, đã qua sử dụng		*

		87032252		8703225290		8703		22		52		90		- - - - - Loại khác		70

														- - - Loại khác, chở không quá 8 người:

		87032262		87032262		8703		22		62				- - - - Xe 4 bánh chủ động (xe 2 cầu), dạng nguyên chiếc/ Loại khác:

		87032262		8703226210		8703		22		62		10		- - - - - Xe chở không quá 5 người, kể cả lái  xe,  có dung tích xi lanh dưới 1.500cc, đã qua sử dụng		*

		87032262		8703226220		8703		22		62		20		- - - - - Xe chở không quá 5 người, kể cả lái xe, có dung tích xi lanh 1.500cc, đã qua sử dụng		*

		87032262		8703226230		8703		22		62		30		- - - - - Loại chở trên 5 người, kể cả lái xe, đã qua sử dụng		*

		87032262		8703226290		8703		22		62		90		- - - - - Loại khác		70

		87032264		87032264		8703		22		64				- - - - Loại khác:

		87032264		8703226410		8703		22		64		10		- - - - - Xe chở không quá 5 người, kể cả lái  xe,  có dung tích xi lanh dưới 1.500cc, đã qua sử dụng		*

		87032264		8703226420		8703		22		64		20		- - - - - Xe chở không quá 5 người, kể cả lái xe, có dung tích xi lanh 1.500cc, đã qua sử dụng		*

		87032264		8703226430		8703		22		64		30		- - - - - Loại chở trên 5 người, kể cả lái xe, đã qua sử dụng		*

		87032264		8703226490		8703		22		64		90		- - - - - Loại khác		70

														- - - Loại khác, chở 9 người kể cả lái xe:

		87032272		87032272		8703		22		72				- - - - Xe 4 bánh chủ động (xe 2 cầu), dạng nguyên chiếc/ Loại khác:

		87032272		8703227210		8703		22		72		10		- - - - - Loại đã qua sử dụng		*

		87032272		8703227290		8703		22		72		90		- - - - - Loại khác		70

		87032274		87032274		8703		22		74				- - - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý riêng, ô tô thể thao và ô tô đua), dạng nguyên chiếc/ Loại khác:

		87032274		8703227410		8703		22		74		10		- - - - - Loại đã qua sử dụng		*

		87032274		8703227490		8703		22		74		90		- - - - - Loại khác		70

		87032276		87032276		8703		22		76				- - - - Loại khác:

		87032276		8703227610		8703		22		76		10		- - - - - Loại đã qua sử dụng		*

		87032276		8703227690		8703		22		76		90		- - - - - Loại khác		70

		870323		870323		8703		23						- - Loại dung tích xi lanh trên 1.500cc nhưng không quá 3.000cc:

		87032311		87032311		8703		23		11				- - - Xe cứu thương:

		87032311		8703231110		8703		23		11		10		- - - - Loại đã qua sử dụng		15

		87032311		8703231190		8703		23		11		90		- - - - Loại khác		10

		87032312		87032312		8703		23		12				- - - Xe loại nhà tự hành (Motor - homes):

		87032312		8703231210		8703		23		12		10		- - - - Loại đã qua sử dụng		150

		87032312		8703231290		8703		23		12		90		- - - - Loại khác		70

		87032313		87032313		8703		23		13				- - - Xe tang lễ:

		87032313		8703231310		8703		23		13		10		- - - - Loại đã qua sử dụng		15

		87032313		8703231390		8703		23		13		90		- - - - Loại khác		10

		87032314		87032314		8703		23		14				- - - Xe chở tù:

		87032314		8703231410		8703		23		14		10		- - - - Loại đã qua sử dụng		15

		87032314		8703231490		8703		23		14		90		- - - - Loại khác		10

														- - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý riêng, ô tô thể thao và ô tô đua), loại chở không quá 8 người kể cả lái xe:

														- - - - Dạng nguyên chiếc/ Loại khác:

		87032321		87032321		8703		23		21				- - - - - Dung tích xi lanh dưới 1.800cc:

		87032321		8703232110		8703		23		21		10		- - - - - -Xe chở không quá 5 người kể cả lái  xe,  đã qua sử dụng		*

		87032321		8703232120		8703		23		21		20		- - - - - - Loại chở trên 5 người, kể cả lái xe, đã qua sử dụng		*

		87032321		8703232190		8703		23		21		90		- - - - - - Loại khác		70

		87032322		87032322		8703		23		22				- - - - - Dung tích xi lanh từ 1.800cc trở lên nhưng dưới 2.000cc

		87032322		8703232210		8703		23		22		10		- - - - - - Xe chở không quá 5 người kể cả lái  xe, đã qua sử dụng		*

		87032322		8703232220		8703		23		22		20		- - - - - - Loại chở trên 5 người, kể cả lái xe, đã qua sử dụng		*

		87032322		8703232290		8703		23		22		90		- - - - - - Loại khác		70

		87032323		87032323		8703		23		23				- - - - - Dung tích xi lanh từ 2.000cc trở lên nhưng dưới 2.500cc:

		87032323		8703232310		8703		23		23		10		- - - - - - Xe chở không quá 5 người kể cả lái xe, có dung tích xi lanh 2.000cc, đã qua sử dụng		*

		87032323		8703232320		8703		23		23		20		- - - - - - Xe chở không quá 5 người, kể cả lái xe, có dung tích xi lanh trên 2.000cc, đã qua sử dụng		*

		87032323		8703232330		8703		23		23		30		- - - - - - Xe chở trên 5 người, kể cả lái xe, có dung tích xi lanh 2.000cc, đã qua sử dụng.		*

		87032323		8703232340		8703		23		23		40		- - - - - - Xe chở trên 5 người, kể cả lái xe, có dung tích xi lanh trên 2.000cc, đã qua sử dụng,		*

		87032323		8703232390		8703		23		23		90		- - - - - - Loại khác		70

		87032324		87032324		8703		23		24				- - - - - Dung tích xi lanh từ 2.500cc trở lên :

		87032324		8703232410		8703		23		24		10		- - - - - - Xe chở không quá 5 người, kể cả lái  xe,  đã qua sử dụng		*

		87032324		8703232420		8703		23		24		20		- - - - - - Xe chở trên 5 người, kể cả lái xe, đã qua sử dụng		*

		87032324		8703232490		8703		23		24		90		- - - - - - Loại khác		70

														- - - Loại khác, chở không quá 8 người:

														- - - - Xe 4 bánh chủ động (xe 2 cầu), dạng nguyên chiếc/ Loại khác:

		87032331		87032331		8703		23		31				- - - - - Dung tích xi lanh dưới 1.800cc

		87032331		8703233110		8703		23		31		10		- - - - - - Xe chở không quá 5 người, kể cả lái xe, đã qua sử dụng		*

		87032331		8703233120		8703		23		31		20		- - - - - - Xe chở trên 5 người, kể cả lái xe, đã qua sử dụng		*

		87032331		8703233190		8703		23		31		90		- - - - - - Loại khác		70

		87032332		87032332		8703		23		32				- - - - - Dung tích xi lanh từ 1.800cc trở lên nhưng dưới  2.000cc

		87032332		8703233210		8703		23		32		10		- - - - - - Xe chở không quá 5 người, kể cả lái xe, đã qua sử dụng		*

		87032332		8703233220		8703		23		32		20		- - - - - - Xe chở trên 5 người, kể cả lái xe, đã qua sử dụng		*

		87032332		8703233290		8703		23		32		90		- - - - - - Loại khác		70

		87032333		87032333		8703		23		33				- - - - - Dung tích xi lanh từ 2.000cc trở lên nhưng dưới 2.500cc :

		87032333		8703233310		8703		23		33		10		- - - - - - Xe chở không quá 5 người, kể cả lái xe, có dung tích xi lanh 2.000cc, đã qua sử dụng		*

		87032333		8703233320		8703		23		33		20		- - - - - - Xe chở không quá 5 người, kể cả lái xe, có dung tích xi lanh trên 2.000cc, đã qua sử dụng		*

		87032333		8703233330		8703		23		33		30		- - - - - - Xe chở trên 5 người, kể cả lái xe, có dung tích xi lanh 2.000cc, đã qua sử dụng		*

		87032333		8703233340		8703		23		33		40		- - - - - - Xe chở trên 5 người, kể cả lái xe, có dung tích xi lanh trên 2.000cc, đã qua sử dụng		*

		87032333		8703233390		8703		23		33		90		- - - - - - Loại khác		70

		87032334		87032334		8703		23		34				- - - - - Dung tích xi lanh từ 2.500cc trở lên:

		87032334		8703233410		8703		23		34		10		- - - - - - Xe chở không quá 5 người, kể cả lái xe, đã qua sử dụng		*

		87032334		8703233420		8703		23		34		20		- - - - - - Xe chở trên 5 người, kể cả lái xe, đã qua sử dụng		*

		87032334		8703233490		8703		23		34		90		- - - - - - Loại khác		70

														- - - - Loại khác:

		87032341		87032341		8703		23		41				- - - - - Dung tích xi lanh dưới 1.800cc:

		87032341		8703234110		8703		23		41		10		- - - - - - Xe chở không quá 5 người, kể cả lái xe, đã qua sử dụng		*

		87032341		8703234120		8703		23		41		20		- - - - - - Xe chở trên 5 người, kể cả lái xe, đã qua sử dụng		*

		87032341		8703234190		8703		23		41		90		- - - - - - Loại khác		70

		87032342		87032342		8703		23		42				- - - - - Dung tích xi lanh từ 1.800cc trở lên nhưng dưới 2.000cc:

		87032342		8703234210		8703		23		42		10		- - - - - - Xe chở không quá 5 người, kể cả lái xe, đã qua sử dụng		*

		87032342		8703234220		8703		23		42		20		- - - - - - Xe chở trên 5 người, kể cả lái xe, đã qua sử dụng		*

		87032342		8703234290		8703		23		42		90		- - - - - - Loại khác		70

		87032343		87032343		8703		23		43				- - - - - Dung tích xi lanh từ 2.000cc trở lên nhưng dưới 2.500cc :

		87032343		8703234310		8703		23		43		10		- - - - - - Xe chở không quá 5 người, kể cả lái xe, có dung tích xi lanh 2.000cc, đã qua sử dụng		*

		87032343		8703234320		8703		23		43		20		- - - - - - Xe chở không quá 5 người, kể cả lái xe, có dung tích xi lanh trên 2.000cc, đã qua sử dụng		*

		87032343		8703234330		8703		23		43		30		- - - - - - Xe chở trên 5 người, kể cả lái xe, có dung tích xi lanh 2.000cc, đã qua sử dụng		*

		87032343		8703234340		8703		23		43		40		- - - - - - Xe chở trên 5 người, kể cả lái xe, có dung tích xi lanh trên 2.000cc, đã qua sử dụng		*

		87032343		8703234390		8703		23		43		90		- - - - - - Loại khác		70

		87032344		87032344		8703		23		44				- - - - - Dung tích xi lanh từ 2.500cc trở lên :

		87032344		8703234410		8703		23		44		10		- - - - - - Xe chở không quá 5 người, kể cả lái  xe,  đã qua sử dụng		*

		87032344		8703234420		8703		23		44		20		- - - - - - Xe chở trên 5 người, kể cả lái xe, đã qua sử dụng		*

		87032344		8703234490		8703		23		44		90		- - - - - - Loại khác		70

														- - - Loại khác, chở 9 người kể cả lái xe:

														- - - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý riêng, ô tô thể thao và ô tô đua):

														- - - - - Dạng nguyên chiếc/ Loại khác:

		87032351		87032351		8703		23		51				- - - - - - Dung tích xi lanh dưới 1.800cc:

		87032351		8703235110		8703		23		51		10		- - - - - - -  Loại đã qua sử dụng		*

		87032351		8703235190		8703		23		51		90		- - - - - - -  Loại khác		70

		87032352		87032352		8703		23		52				- - - - - - Dung tích xi lanh từ 1.800cc trở lên     nhưng dưới 2.000cc:

		87032352		8703235210		8703		23		52		10		- - - - - - - Loại đã qua sử dụng		*

		87032352		8703235290		8703		23		52		90		- - - - - - - Loại khác		70

		87032353		87032353		8703		23		53				- - - - - - Dung tích xi lanh từ 2.000cc trở lên    nhưng dưới 2.500cc:

		87032353		8703235310		8703		23		53		10		- - - - - - - Loại đã qua sử dụng, có dung tích xi lanh 2.000 cc		*

		87032353		8703235320		8703		23		53		20		- - - - - - - Loại đã qua sử dụng, có dung tích xi lanh trên 2.000 cc		*

		87032353		8703235390		8703		23		53		90		- - - - - - - Loại khác		70

		87032354		87032354		8703		23		54				- - - - - - Dung tích xi lanh từ 2.500cc trở lên:

		87032354		8703235410		8703		23		54		10		- - - - - - - Loại đã qua sử dụng		*

		87032354		8703235490		8703		23		54		90		- - - - - - - Loại khác		70

														- - - - Xe 4 bánh chủ động (xe 2 cầu), dạng nguyên chiếc/ Loại khác:

		87032361		87032361		8703		23		61				- - - - - Dung tích xi lanh dưới 1.800cc:

		87032361		8703236110		8703		23		61		10		- - - - - -  Loại đã qua sử dụng		*

		87032361		8703236190		8703		23		61		90		- - - - - -  Loại khác		70

		87032362		87032362		8703		23		62				- - - - - Dung tích xi lanh từ 1.800cc trở lên nhưng dưới  2.000cc:

		87032362		8703236210		8703		23		62		10		- - - - - -  Loại đã qua sử dụng		*

		87032362		8703236290		8703		23		62		90		- - - - - - Loại khác		70

		87032363		87032363		8703		23		63				- - - - - Dung tích xi lanh từ 2.000cc trở lên nhưng dưới 2.500cc :

		87032363		8703236310		8703		23		63		10		- - - - - - Loại đã qua sử dụng, dung tích xi lanh 2.000cc		*

		87032363		8703236320		8703		23		63		20		- - - - - - Loại đã qua sử dụng, dung tích xi lanh trên 2.000cc		*

		87032363		8703236390		8703		23		63		90		- - - - - - Loại khác		70

		87032364		87032364		8703		23		64				- - - - - Dung tích xi lanh từ 2.500cc trở lên :

		87032364		8703236410		8703		23		64		10		- - - - - - Loại đã qua sử dụng		*

		87032364		8703236490		8703		23		64		90		- - - - - -  Loại khác		70

														- - - - Loại khác :

		87032371		87032371		8703		23		71				- - - - - Dung tích xi lanh dưới 1.800cc:

		87032371		8703237110		8703		23		71		10		- - - - - - Loại đã qua sử dụng		*

		87032371		8703237190		8703		23		71		90		- - - - - - Loại khác		70

		87032372		87032372		8703		23		72				- - - - - Dung tích xi lanh từ 1.800cc trở lên nhưng dưới 2.000cc:

		87032372		8703237210		8703		23		72		10		- - - - - -  Loại đã qua sử dụng		*

		87032372		8703237290		8703		23		72		90		- - - - - -  Loại khác		70

		87032373		87032373		8703		23		73				- - - - - Dung tích xi lanh từ 2.000cc trở lên nhưng dưới 2.500cc :

		87032373		8703237310		8703		23		73		10		- - - - - - Loại đã qua sử dụng, dung tích xi lanh 2.000cc		*

		87032373		8703237320		8703		23		73		20		- - - - - - Loại đã qua sử dụng, dung tích xi lanh trên 2.000cc		*

		87032373		8703237390		8703		23		73		90		- - - - - - Loại khác		70

		87032374		87032374		8703		23		74				- - - - - Dung tích xi lanh từ 2.500cc trở lên :

		87032374		8703237410		8703		23		74		10		- - - - - - Loại đã qua sử dụng		*

		87032374		8703237490		8703		23		74		90		- - - - - -  Loại khác		70

		870324		870324		8703		24						- - Loại dung tích xi lanh trên 3.000 cc:

														- - - Loại dung tích xi lanh trên 3.000cc nhưng không quá 4.000cc:

		87032411		87032411		8703		24		11				- - - - Xe cứu thương:

		87032411		8703241110		8703		24		11		10		- - - - - Loại  đã qua sử  dụng		15

		87032411		8703241190		8703		24		11		90		- - - - - Loại khác		10

		87032412		87032412		8703		24		12				- - - - Xe loại nhà tự hành (Motor - homes):

		87032412		8703241210		8703		24		12		10		- - - - - Loại  đã qua sử  dụng		150

		87032412		8703241290		8703		24		12		90		- - - - - Loại khác		70

		87032413		87032413		8703		24		13				- - - - Xe tang lễ:

		87032413		8703241310		8703		24		13		10		- - - - - Loại  đã qua sử  dụng		15

		87032413		8703241390		8703		24		13		90		- - - - - Loại khác		10

		87032414		87032414		8703		24		14				- - - - Xe chở tù:

		87032414		8703241410		8703		24		14		10		- - - - - Loại  đã qua sử  dụng		15

		87032414		8703241490		8703		24		14		90		- - - - - Loại khác		10

														- - - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý riêng, ô tô thể thao và ô tô đua), loại chở không quá 8 người kể cả lái xe:

		87032422		87032422		8703		24		22				- - - - - Dạng nguyên chiếc/ Loại khác:

		87032422		8703242210		8703		24		22		10		- - - - - - Xe chở không quá  5 người kể cả lái xe, đã qua sử dụng		*

		87032422		8703242220		8703		24		22		20		- - - - - - Xe chở trên 5 người kể cả lái xe, đã qua sử dụng		*

		87032422		8703242290		8703		24		22		90		- - - - - - Loại khác		70

														- - - - Loại khác, chở không quá 8 người:

		87032432		87032432		8703		24		32				- - - - - Xe 4 bánh chủ động (xe 2 cầu), dạng nguyên chiếc/ Loại khác:

		87032432		8703243210		8703		24		32		10		- - - - - - Xe chở không quá 5 người kể cả lái xe, đã qua sử dụng		*

		87032432		8703243220		8703		24		32		20		- - - - - - Xe chở trên 5 người kể cả lái xe, đã qua sử dụng		*

		87032432		8703243290		8703		24		32		90		- - - - - - Loại khác		70

		87032434		87032434		8703		24		34				- - - - - Loại khác :

		87032434		8703243410		8703		24		34		10		- - - - - - Xe chở không quá  5 người kể cả lái xe, đã qua sử dụng		*

		87032434		8703243420		8703		24		34		20		- - - - - - Xe chở trên 5 người kể cả lái xe, đã qua sử dụng		*

		87032434		8703243490		8703		24		34		90		- - - - - - Loại khác		70

														- - - - Loại khác, chở 9 người kể cả lái xe:

		87032442		87032442		8703		24		42				- - - - - Xe 4 bánh chủ động (xe 2 cầu), dạng nguyên chiếc/ Loại khác:

		87032442		8703244210		8703		24		42		10		- - - - - Loại  đã qua sử  dụng		*

		87032442		8703244290		8703		24		42		90		- - - - - Loại khác		70

		87032444		87032444		8703		24		44				- - - - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý riêng, ô tô thể thao và ô tô đua), dạng nguyên chiếc/ Loại khác:

		87032444		8703244410		8703		24		44		10		- - - - - - Loại  đã qua sử  dụng		*

		87032444		8703244490		8703		24		44		90		- - - - - - Loại khác		70

		87032446		87032446		8703		24		46				- - - - - Loại khác :

		87032446		8703244610		8703		24		46		10		- - - - - - Loại  đã qua sử  dụng		*

		87032446		8703244690		8703		24		46		90		- - - - - - Loại khác		70

														- - - Loại dung tích xi lanh trên 4.000cc:

		87032451		87032451		8703		24		51				- - - - Xe cứu thương:

		87032451		8703245110		8703		24		51		10		- - - - - Loại  đã qua sử  dụng		15

		87032451		8703245190		8703		24		51		90		- - - - - Loại khác		10

		87032452		87032452		8703		24		52				- - - - Xe loại nhà tự hành (Motor - homes):

		87032452		8703245210		8703		24		52		10		- - - - - Loại  đã qua sử  dụng		150

		87032452		8703245290		8703		24		52		90		- - - - - Loại khác		70

		87032453		87032453		8703		24		53				- - - - Xe tang lễ:

		87032453		8703245310		8703		24		53		10		- - - - - Loại  đã qua sử  dụng		15

		87032453		8703245390		8703		24		53		90		- - - - - Loại khác		10

		87032454		87032454		8703		24		54				- - - - Xe chở tù:

		87032454		8703245410		8703		24		54		10		- - - - - Loại  đã qua sử  dụng		15

		87032454		8703245490		8703		24		54		90		- - - - - Loại khác		10

														- - - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý riêng, ô tô thể thao và ô tô đua), loại chở không quá 8 người kể cả lái xe:

		87032462		87032462		8703		24		62				- - - - - Dạng nguyên chiếc/ Loại khác:

		87032462		8703246210		8703		24		62		10		- - - - - - Xe chở không quá 5 người kể cả lái xe, đã qua sử dụng, có dung tích xi lanh trên 4.000cc đến 5.000cc		*

		87032462		8703246220		8703		24		62		20		- - - - - - Xe chở không quá 5 người kể cả lái xe, đã qua sử dụng, có dung tích xi lanh trên 5.000cc		*

		87032462		8703246230		8703		24		62		30		- - - - - - Xe chở trên 5 người kể cả lái xe, đã qua sử dụng		*

		87032462		8703246290		8703		24		62		90		- - - - - - Loại khác		70

														- - - - Loại khác, chở không quá 8 người:

		87032472		87032472		8703		24		72				- - - - - Xe 4 bánh chủ động (xe 2 cầu), dạng nguyên chiếc/ Loại khác:

		87032472		8703247210		8703		24		72		10		- - - - - - Xe chở không quá 5 người kể cả lái xe, đã qua sử dụng, có dung tích xi lanh trên 4.000cc đến 5.000cc		*

		87032472		8703247220		8703		24		72		20		- - - - - - Xe chở không quá 5 người kể cả lái xe, đã qua sử dụng, có dung tích xi lanh trên 5.000cc		*

		87032472		8703247230		8703		24		72		30		- - - - - - Xe chở trên 5 người kể cả lái xe, đã qua sử dụng		*

		87032472		8703247290		8703		24		72		90		- - - - - - Loại khác		70

		87032474		87032474		8703		24		74				- - - - - Loại khác:

		87032474		8703247410		8703		24		74		10		- - - - - - Xe chở không quá  5 người kể cả lái xe, đã qua sử dụng, có dung tích xi lanh trên 4.000cc đến 5.000cc		*

		87032474		8703247420		8703		24		74		20		- - - - - - Xe chở không quá 5 người kể cả lái xe, đã qua sử dụng, có dung tích xi lanh trên 5.000cc		*

		87032474		8703247430		8703		24		74		30		- - - - - - Xe chở trên 5 người kể cả lái xe, đã qua sử dụng		*

		87032474		8703247490		8703		24		74		90		- - - - - - Loại khác		70

														- - - - Loại khác, chở 9 người kể cả lái xe:

		87032482		87032482		8703		24		82				- - - - - Xe 4 bánh chủ động (xe 2 cầu), dạng nguyên chiếc/ Loại khác:

		87032482		8703248210		8703		24		82		10		- - - - - - Loại đã qua sử dụng		*

		87032482		8703248290		8703		24		82		90		- - - - - - Loại khác		70

		87032484		87032484		8703		24		84				- - - - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý riêng, ô tô thể thao và ô tô đua), dạng nguyên chiếc/ Loại khác:

		87032484		8703248410		8703		24		84		10		- - - - - - Loại đã qua sử dụng		*

		87032484		8703248490		8703		24		84		90		- - - - - - Loại khác		70

		87032486		87032486		8703		24		86				- - - - - Loại khác:

		87032486		8703248610		8703		24		86		10		- - - - - - Loại đã qua sử dụng		*

		87032486		8703248690		8703		24		86		90		- - - - - - Loại khác		70

														- Xe ô tô khác, loại có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng sức nén (diesel hoặc bán diesel):

		870331		870331		8703		31						- - Loại dung tích xi lanh không quá 1.500 cc:

		87033110		87033110		8703		31		10				- - - Xe cứu thương:

		87033110		8703311010		8703		31		10		10		- - - - Loại đã qua  sử dụng		15

		87033110		8703311090		8703		31		10		90		- - - - Loại khác		10

		87033120		87033120		8703		31		20				- - - Xe loại nhà tự hành (Motor - homes):

		87033120		8703312010		8703		31		20		10		- - - - Loại đã qua  sử dụng		150

		87033120		8703312090		8703		31		20		90		- - - - Loại khác		70

		87033130		87033130		8703		31		30				- - - Xe tang lễ:

		87033130		8703313010		8703		31		30		10		- - - - Loại đã qua  sử dụng		15

		87033130		8703313090		8703		31		30		90		- - - - Loại khác		10

		87033140		87033140		8703		31		40				- - - Xe chở tù :

		87033140		8703314010		8703		31		40		10		- - - - Loại đã qua  sử dụng		15

		87033140		8703314090		8703		31		40		90		- - - - Loại khác		10

														- - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý riêng, ô tô thể thao và ô tô đua), loại chở không quá 8 người kể cả lái xe:

														- - - - Dạng nguyên chiếc/ Loại khác:

		87033152		8703315200		8703		31		52		00		- - - - - Loại mới		70

		87033153		87033153		8703		31		53				- - - - - Loại đã qua sử dụng:

		87033153		8703315310		8703		31		53		10		- - - - - - Xe chở không quá 5 người, kể cả lái xe, có dung tích xi lanh dưới 1.000 cc		*

		87033153		8703315320		8703		31		53		20		- - - - - - Xe chở không quá 5 người, kể cả lái xe, có dung tích xi lanh từ 1.000 cc đến dưới 1.500 cc		*

		87033153		8703315330		8703		31		53		30		- - - - - - Xe chở không quá 5 người, kể cả lái xe, có dung tích xi lanh 1.500 cc		*

		87033153		8703315390		8703		31		53		90		- - - - - - Xe chở trên 5 người, kể cả lái xe		*

														- - - Loại khác, chở không quá 8 người:

		87033162		87033162		8703		31		62				- - - - Xe 4 bánh chủ động (xe 2 cầu), dạng nguyên chiếc/ Loại khác:

		87033162		8703316210		8703		31		62		10		- - - - - Xe chở không quá 5 người kể cả lái  xe,  có dung tích xi lanh dưới 1.000cc, đã qua sử dụng		*

		87033162		8703316220		8703		31		62		20		- - - - - Xe chở không quá 5 người kể cả lái xe,  có dung tích xi lanh từ 1.000cc trở lên đến dưới 1.500 cc, đã qua sử dụng		*

		87033162		8703316230		8703		31		62		30		- - - - - Xe chở không quá 5 người kể cả lái xe,  có dung tích xi lanh 1.500 cc, đã qua sử dụng		*

		87033162		8703316240		8703		31		62		40		- - - - - Xe chở trên 5 người kể cả lái xe, đã qua sử dụng		*

		87033162		8703316290		8703		31		62		90		- - - - - Loại khác		70

		87033164		87033164		8703		31		64				- - - - Loại khác:

		87033164		8703316410		8703		31		64		10		- - - - - Xe chở không quá 5 người kể cả lái  xe, có dung tích xi lanh dưới 1.000cc, đã qua sử dụng		*

		87033164		8703316420		8703		31		64		20		- - - - - Xe chở không quá 5 người kể cả lái xe,  có dung tích xi lanh từ 1.000cc trở lên đến dưới 1.500 cc, đã qua sử dụng		*

		87033164		8703316430		8703		31		64		30		- - - - - Xe chở không quá 5 người kể cả lái xe,  có dung tích xi lanh 1.500 cc, đã qua sử dụng		*

		87033164		8703316440		8703		31		64		40		- - - - - Xe chở trên 5 người, kể cả lái xe, đã qua sử dụng		*

		87033164		8703316490		8703		31		64		90		- - - - - Loại khác		70

														- - - Loại khác, chở 9 người kể cả lái xe:

		87033172		87033172		8703		31		72				- - - - Xe 4 bánh chủ động (xe 2 cầu), dạng nguyên chiếc/ Loại khác:

		87033172		8703317210		8703		31		72		10		- - - - - Loại  đã qua sử dụng		*

		87033172		8703317290		8703		31		72		90		- - - - - Loại khác		70

		87033174		8703317400		8703		31		74		00		- - - - Xe ô tô mới (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý riêng, ô tô thể thao và ô tô đua), dạng nguyên chiếc/ Loại khác		70

		87033175		8703317500		8703		31		75		00		- - - - Xe ô tô đã qua sử dụng (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý riêng, ô tô thể thao và ô tô đua), dạng nguyên chiếc/ Loại khác		*

		87033177		87033177		8703		31		77				- - - - Loại khác :

		87033177		8703317710		8703		31		77		10		- - - - - Loại  đã qua sử dụng		*

		87033177		8703317790		8703		31		77		90		- - - - - Loại khác		70

		870332		870332		8703		32						- - Loại dung tích xilanh trên 1.500 cc nhưng không quá 2.500 cc:

		87033211		87033211		8703		32		11				- - - Xe cứu thương:

		87033211		8703321110		8703		32		11		10		- - - - Loại đã qua  sử dụng		15

		87033211		8703321190		8703		32		11		90		- - - - Loại khác		10

		87033212		87033212		8703		32		12				- - - Xe loại nhà tự hành (Motor - homes):

		87033212		8703321210		8703		32		12		10		- - - - Loại đã qua  sử dụng		150

		87033212		8703321290		8703		32		12		90		- - - - Loại khác		70

		87033213		87033213		8703		32		13				- - - Xe tang lễ:

		87033213		8703321310		8703		32		13		10		- - - - Loại đã qua  sử dụng		15

		87033213		8703321390		8703		32		13		90		- - - - Loại khác		10

		87033214		87033214		8703		32		14				- - - Xe chở tù :

		87033214		8703321410		8703		32		14		10		- - - - Loại đã qua  sử dụng		15

		87033214		8703321490		8703		32		14		90		- - - - Loại khác		10

														- - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý riêng, ô tô thể thao và ô tô đua) loại chở không quá 8 người kể cả lái xe:

														- - - - Dạng nguyên chiếc/ Loại khác:

		87033223		8703322300		8703		32		23		00		- - - - -  Loại mới		70

		87033224		87033224		8703		32		24				- - - - - Loại đã qua sử dụng, dung tích xi lanh   dưới 1.800cc:

		87033224		8703322410		8703		32		24		10		- - - - - - Xe chở không quá 5 người, kể cả lái  xe		*

		87033224		8703322490		8703		32		24		90		- - - - - - Xe chở trên 5 người, kể cả lái xe		*

		87033225		87033225		8703		32		25				- - - - - Loại đã qua sử dụng, dung tích xi lanh từ 1.800cc trở lên nhưng dưới 2.000cc:

		87033225		8703322510		8703		32		25		10		- - - - - - Xe chở không quá 5 người, kể cả lái  xe		*

		87033225		8703322590		8703		32		25		90		- - - - - - Xe chở trên 5 người kể cả lái xe		*

		87033226		87033226		8703		32		26				- - - - - Loại đã qua sử dụng, dung tích xi lanh từ 2.000cc trở lên:

		87033226		8703322610		8703		32		26		10		- - - - - - Xe chở không quá 5 người, kể cả lái xe, có dung tích xi lanh 2.000cc		*

		87033226		8703322620		8703		32		26		20		- - - - - - Xe chở trên 5 người kể cả lái xe, có dung tích xi lanh 2.000cc		*

		87033226		8703322630		8703		32		26		30		- - - - - - Xe chở không quá 5 người kể cả lái xe, có dung tích xi lanh trên 2.000cc		*

		87033226		8703322690		8703		32		26		90		- - - - - - Xe chở trên 5 người kể cả lái xe, có dung tích xi lanh trên 2.000cc		*

														- - - Loại khác, chở không quá 8 người:

														- - - - Xe 4 bánh chủ động (xe 2 cầu), dạng nguyên chiếc/ Loại khác:

		87033234		87033234		8703		32		34				- - - - - Dung tích xi lanh dưới 1.800cc:

		87033234		8703323410		8703		32		34		10		- - - - - - Xe chở không quá 5 người kể cả lái  xe, đã qua sử dụng		*

		87033234		8703323420		8703		32		34		20		- - - - - - Xe chở trên 5 người kể cả lái xe, đã qua sử dụng		*

		87033234		8703323490		8703		32		34		90		- - - - - - Loại khác		70

		87033235		87033235		8703		32		35				- - - - - Dung tích xi lanh từ 1.800cc trở lên nhưng dưới 2.000cc:

		87033235		8703323510		8703		32		35		10		- - - - - - Xe chở không quá 5 người, kể cả lái  xe, đã qua sử dụng		*

		87033235		8703323520		8703		32		35		20		- - - - - - Xe chở trên 5 người, kể cả lái xe, đã qua sử dụng		*

		87033235		8703323590		8703		32		35		90		- - - - - - Loại khác		70

		87033236		87033236		8703		32		36				- - - - - Dung tích xi lanh từ 2.000cc trở lên :

		87033236		8703323610		8703		32		36		10		- - - - - - Xe chở không quá 5 người kể cả lái xe, có dung tích xi lanh 2.000cc, đã qua sử dụng		*

		87033236		8703323620		8703		32		36		20		- - - - - - Xe chở trên 5 người, kể cả lái xe, có dung tích xi lanh 2.000cc, đã qua sử dụng		*

		87033236		8703323630		8703		32		36		30		- - - - - - Xe chở không quá 5 người, kể cả lái xe, có dung tích xi lanh trên 2.000cc, đã qua sử dụng		*

		87033236		8703323640		8703		32		36		40		- - - - - - Xe chở trên 5 người, kể cả lái xe, có dung tích xi lanh trên 2.000cc, đã qua sử dụng		*

		87033236		8703323690		8703		32		36		90		- - - - - - Loại khác		70

														- - - - Loại khác:

		87033244		87033244		8703		32		44				- - - - - Dung tích xi lanh dưới 1.800cc:

		87033244		8703324410		8703		32		44		10		- - - - - - Xe chở không quá 5 người, kể cả lái  xe, đã qua sử dụng		*

		87033244		8703324420		8703		32		44		20		- - - - - - Xe chở trên 5 người, kể cả lái xe, đã qua sử dụng		*

		87033244		8703324490		8703		32		44		90		- - - - - - Loại khác		70

		87033245		87033245		8703		32		45				- - - - - Dung tích xi lanh từ 1.800cc trở lên nhưng dưới 2.000cc:

		87033245		8703324510		8703		32		45		10		- - - - - - Xe chở không quá 5 người kể cả lái  xe, đã qua sử dụng		*

		87033245		8703324520		8703		32		45		20		- - - - - - Xe chở trên 5 người kể cả lái xe, đã qua sử dụng		*

		87033245		8703324590		8703		32		45		90		- - - - - - Loại khác		70

		87033246		87033246		8703		32		46				- - - - - Dung tích xi lanh từ 2.000cc trở lên :

		87033246		8703324610		8703		32		46		10		- - - - - - Xe chở không quá 5 người kể cả lái xe, có dung tích xi lanh 2.000cc, đã qua sử dụng		*

		87033246		8703324620		8703		32		46		20		- - - - - - Xe chở trên 5 người kể cả lái xe, có dung tích xi lanh 2.000cc, đã qua sử dụng		*

		87033246		8703324630		8703		32		46		30		- - - - - - Xe chở không quá 5 người, có dung tích xi lanh trên 2.000cc, đã qua sử dụng		*

		87033246		8703324640		8703		32		46		40		- - - - - - Xe chở trên 5 người kể cả lái xe, có dung tích xi lanh trên 2.000cc,  đã qua sử dụng		*

		87033246		8703324690		8703		32		46		90		- - - - - - Loại khác		70

														- - - Loại khác, chở 9 người, kể cả lái xe:

														- - - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý riêng, ô tô thể thao và ô tô đua):

														- - - - - Dạng nguyên chiếc/ Loại khác:

		87033253		8703325300		8703		32		53		00		- - - - - - Loại mới		70

		87033254		8703325400		8703		32		54		00		- - - - - - Loại đã qua sử dụng, dung tích xi lanh dưới 1.800cc		*

		87033255		8703325500		8703		32		55		00		- - - - - - Loại đã qua sử dụng, dung tích xi lanh từ 1.800cc trở lên nhưng dưới 2.000cc		*

		87033256		87033256		8703		32		56				- - - - - - Loại đã qua sử dụng, dung tích xi lanh từ 2.000cc trở lên:

		87033256		8703325610		8703		32		56		10		- - - - - - - Loại có dung tích xi lanh 2.000cc		*

		87033256		8703325690		8703		32		56		90		- - - - - - - Loại khác		*

														- - - - Loại khác:

														- - - - - Xe 4 bánh chủ động (xe 2 cầu), dạng nguyên chiếc/ Loại khác:

		87033264		87033264		8703		32		64				- - - - - - Dung tích xi lanh dưới 1.800cc:

		87033264		8703326410		8703		32		64		10		- - - - - - - Loại đã qua sử dụng		*

		87033264		8703326490		8703		32		64		90		- - - - - - - Loại khác		70

		87033265		87033265		8703		32		65				- - - - - - Dung tích xi lanh từ 1.800cc trở lên nhưng dưới 2.000cc:

		87033265		8703326510		8703		32		65		10		- - - - - - - Loại đã qua sử dụng		*

		87033265		8703326590		8703		32		65		90		- - - - - - - Loại khác		70

		87033266		87033266		8703		32		66				- - - - - - Dung tích xi lanh từ 2.000cc trở lên :

		87033266		8703326610		8703		32		66		10		- - - - - - - Loại đã qua sử dụng, có dung tích xi  lanh 2.000cc		*

		87033266		8703326620		8703		32		66		20		- - - - - - - Loại đã qua sử dụng, có dung tích xi lanh trên  2.000cc		*

		87033266		8703326690		8703		32		66		90		- - - - - - - Loại khác		70

														- - - - - Loại khác :

		87033274		87033274		8703		32		74				- - - - - - Dung tích xi lanh dưới 1.800cc:

		87033274		8703327410		8703		32		74		10		- - - - - - - Loại đã qua sử dụng		*

		87033274		8703327490		8703		32		74		90		- - - - - - - Loại khác		70

		87033275		87033275		8703		32		75				- - - - - - Dung tích xi lanh từ 1.800cc trở lên nhưng dưới 2.000cc:

		87033275		8703327510		8703		32		75		10		- - - - - - - Loại đã qua sử dụng		*

		87033275		8703327590		8703		32		75		90		- - - - - - - Loại khác		70

		87033276		87033276		8703		32		76				- - - - - - Dung tích xi lanh từ 2.000cc trở lên:

		87033276		8703327610		8703		32		76		10		- - - - - - - Loại đã qua sử dụng, có dung tích xi  lanh 2.000cc		*

		87033276		8703327620		8703		32		76		20		- - - - - - - Loại đã qua sử dụng, có dung tích xi lanh trên  2.000cc		*

		87033276		8703327690		8703		32		76		90		- - - - - - - Loại khác		70

		870333		870333		8703		33						- - Loại dung tích xi lanh trên 2.500 cc:

														- - - Dung tích xi lanh trên 2.500cc nhưng không quá 3.000cc:

		87033311		87033311		8703		33		11				- - - - Xe cứu thương:

		87033311		8703331110		8703		33		11		10		- - - - - Loại đã qua sử dụng		15

		87033311		8703331190		8703		33		11		90		- - - - - Loại khác		10

		87033312		87033312		8703		33		12				- - - - Xe loại nhà tự hành (Motor - homes):

		87033312		8703331210		8703		33		12		10		- - - - - Loại đã qua sử dụng		150

		87033312		8703331290		8703		33		12		90		- - - - - Loại khác		70

		87033313		87033313		8703		33		13				- - - - Xe tang lễ:

		87033313		8703331310		8703		33		13		10		- - - - - Loại đã qua sử dụng		15

		87033313		8703331390		8703		33		13		90		- - - - - Loại khác		10

		87033314		87033314		8703		33		14				- - - - Xe chở tù:

		87033314		8703331410		8703		33		14		10		- - - - - Loại đã qua sử dụng		15

		87033314		8703331490		8703		33		14		90		- - - - - Loại khác		10

														- - - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý riêng, ô tô thể thao và ô tô đua) loại chở không quá 8 người kể cả lái xe:

		87033322		8703332200		8703		33		22		00		- - - - - Dạng nguyên chiếc/ Loại khác, mới		70

		87033323		87033323		8703		33		23				- - - - - Dạng nguyên chiếc/ Loại khác, đã qua sử dụng:

		87033323		8703332310		8703		33		23		10		- - - - - - Xe chở không quá 5 người kể cả lái xe, đã qua sử dụng		*

		87033323		8703332390		8703		33		23		90		- - - - - - Xe chở trên 5 người kể cả lái xe, đã qua sử dụng		*

														- - - - Loại khác, chở không quá 8 người:

		87033325		87033325		8703		33		25				- - - - - Xe 4 bánh chủ động (xe 2 cầu), dạng nguyên chiếc/ Loại khác:

		87033325		8703332510		8703		33		25		10		- - - - - - Xe chở không quá 5 người kể cả lái xe, đã qua sử dụng		*

						8703		33		25		20		- - - - - - Xe chở trên 5 người kể cả lái xe, đã qua sử dụng		*

		87033325		8703332590		8703		33		25		90		- - - - - - Loại khác		70

		87033327		87033327		8703		33		27				- - - - - Loại khác:

		87033327		8703332710		8703		33		27		10		- - - - - - Xe chở không quá 5 người kể cả lái xe, đã qua sử dụng		*

						8703		33		27		20		- - - - - - Xe chở trên 5 người kể cả lái xe, đã qua sử dụng		*

		87033327		8703332790		8703		33		27		90		- - - - - - Loại khác		70

														- - - - Loại khác, chở 9 người kể cả lái xe:

		87033329		87033329		8703		33		29				- - - - - Xe 4 bánh chủ động (xe 2 cầu), dạng nguyên chiếc/ Loại khác:

		87033329		8703332910		8703		33		29		10		- - - - - - Loại đã qua sử dụng		*

		87033329		8703332990		8703		33		29		90		- - - - - - Loại khác		70

		87033331		8703333100		8703		33		31		00		- - - - - Xe ô tô mới (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý riêng, ô tô thể thao và ô tô đua), dạng nguyên chiếc/ Loại khác		70

		87033332		8703333200		8703		33		32		00		- - - - - Xe ô tô đã qua sử dụng (kể cả xe chở    người có khoang chở hành lý riêng, ô tô thể thao và ô tô đua), nguyên chiếc/ Loại khác		*

		87033334		87033334		8703		33		34				- - - - - Loại khác:

		87033334		8703333410		8703		33		34		10		- - - - - - Loại đã qua sử dụng		*

		87033334		8703333490		8703		33		34		90		- - - - - - Loại khác		70

														- - - Loại dung tích xi lanh trên 3.000cc nhưng không quá 4.000cc:

		87033341		87033341		8703		33		41				- - - - Xe cứu thương:

		87033341		8703334110		8703		33		41		10		- - - - - Loại đã qua sử dụng		15

		87033341		8703334190		8703		33		41		90		- - - - - Loại khác		10

		87033342		87033342		8703		33		42				- - - - Xe loại nhà tự hành (Motor - homes):

		87033342		8703334210		8703		33		42		10		- - - - - Loại đã qua sử dụng		150

		87033342		8703334290		8703		33		42		90		- - - - - Loại khác		70

		87033343		87033343		8703		33		43				- - - - Xe tang lễ:

		87033343		8703334310		8703		33		43		10		- - - - - Loại đã qua sử dụng		15

		87033343		8703334390		8703		33		43		90		- - - - - Loại khác		10

		87033344		87033344		8703		33		44				- - - - Xe chở tù:

		87033344		8703334410		8703		33		44		10		- - - - - Loại đã qua sử dụng		15

		87033344		8703334490		8703		33		44		90		- - - - - Loại khác		10

														- - - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý riêng, ô tô thể thao và ô tô đua) loại chở không quá 8 người kể cả lái xe:

		87033352		8703335200		8703		33		52		00		- - - - - Dạng nguyên chiếc/ Loại khác, mới		70

		87033353		87033353		8703		33		53				- - - - - Dạng nguyên chiếc/ Loại khác, đã qua sử dụng:

		87033353		8703335310		8703		33		53		10		- - - - - - Xe chở không quá 5 người, kể cả lái xe		*

		87033353		8703335320		8703		33		53		20		- - - - - - Xe chở trên 5 người, kể cả lái xe		*

														- - - - Loại khác, chở không quá 8 người:

		87033355		87033355		8703		33		55				- - - - - Xe 4 bánh chủ động (xe 2 cầu), dạng nguyên chiếc/ Loại khác:

		87033355		8703335510		8703		33		55		10		- - - - - - Xe chở không quá 5 người, kể cả lái xe, đã qua sử dụng		*

		87033355		8703335520		8703		33		55		20		- - - - - - Xe chở trên 5 người, kể cả lái xe, đã qua sử dụng		*

		87033355		8703335590		8703		33		55		90		- - - - - - Loại khác		70

		87033357		87033357		8703		33		57				- - - - - Loại khác:

		87033357		8703335710		8703		33		57		10		- - - - - - Xe chở không quá  5 người kể cả lái xe, đã qua sử dụng		*

		87033357		8703335720		8703		33		57		20		- - - - - - Xe chở trên 5 người kể cả lái xe, đã qua sử dụng		*

		87033357		8703335790		8703		33		57		90		- - - - - - Loại khác		70

														- - - - Loại khác, chở 9 người kể cả lái xe:

		87033359		87033359		8703		33		59				- - - - - Xe 4 bánh chủ động (xe 2 cầu), dạng nguyên chiếc/ Loại khác:

		87033359		8703335910		8703		33		59		10		- - - - - - Loại đã qua sử dụng		*

		87033359		8703335990		8703		33		59		90		- - - - - - Loại khác		70

		87033362		8703336200		8703		33		62		00		- - - - - Xe ô tô mới (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý riêng, ô tô thể thao và ô tô đua), dạng nguyên chiếc/ Loại khác		70

		87033363		8703336300		8703		33		63		00		- - - - - Xe ô tô đã qua sử dụng (kể cả xe chở      người có khoang chở hành lý riêng, ô tô thể thao và ô tô đua), dạng nguyên chiếc/ Loại khác		*

		87033365		87033365		8703		33		65				- - - - - Loại khác:

		87033365		8703336510		8703		33		65		10		- - - - - - Loại đã qua sử dụng		*

		87033365		8703336590		8703		33		65		90		- - - - - - Loại khác		70

														- - - Loại dung tích xi lanh trên 4.000cc:

		87033371		87033371		8703		33		71				- - - - Xe cứu thương:

		87033371		8703337110		8703		33		71		10		- - - - - Loại đã qua sử dụng		15

		87033371		8703337190		8703		33		71		90		- - - - - Loại khác		10

		87033372		87033372		8703		33		72				- - - - Xe loại nhà tự hành (Motor - homes):

		87033372		8703337210		8703		33		72		10		- - - - - Loại đã qua sử dụng		150

		87033372		8703337290		8703		33		72		90		- - - - - Loại khác		70

		87033373		87033373		8703		33		73				- - - - Xe tang lễ:

		87033373		8703337310		8703		33		73		10		- - - - - Loại đã qua sử dụng		15

		87033373		8703337390		8703		33		73		90		- - - - - Loại khác		10

		87033374		87033374		8703		33		74				- - - - Xe chở tù:

		87033374		8703337410		8703		33		74		10		- - - - - Loại đã qua sử dụng		15

		87033374		8703337490		8703		33		74		90		- - - - - Loại khác		10

														- - - -  Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý riêng, ô tô thể thao và ô tô đua) loại chở không quá 8 người kể cả lái xe:

		87033382		8703338200		8703		33		82		00		- - - - - Dạng nguyên chiếc/ Loại khác, mới		70

		87033383		87033383		8703		33		83				- - - - - Dạng nguyên chiếc/ Loại khác, đã qua sử dụng:

		87033383		8703338310		8703		33		83		10		- - - - - - Xe chở không quá 5 người kể cả lái xe, có dung tích xi lanh không quá 5.000cc		*

		87033383		8703338320		8703		33		83		20		- - - - - - Xe chở không quá  5 người kể cả lái xe, có dung tích xi lanh trên 5.000cc		*

		87033383		8703338390		8703		33		83		90		- - - - - - Xe chở trên 5 người kể cả lái xe		*

														- - - - Loại khác, chở không quá 8 người:

		87033385		87033385		8703		33		85				- - - - - Xe 4 bánh chủ động (xe 2 cầu), dạng nguyên chiếc/ Loại khác:

		87033385		8703338510		8703		33		85		10		- - - - - - Xe chở không quá 5 người, kể cả lái xe,  có dung tích xi lanh không quá 5.000cc, đã qua sử dụng		*

		87033385		8703338520		8703		33		85		20		- - - - - - Xe chở không quá 5 người kể cả lái xe, có dung tích xi lanh trên 5.000cc, đã qua sử dụng		*

		87033385		8703338530		8703		33		85		30		- - - - - - Xe chở trên 5 người kể cả lái xe, đã qua sử dụng		*

		87033385		8703338590		8703		33		85		90		- - - - - - Loại khác		70

		87033387		87033387		8703		33		87				- - - - - Loại khác:

		87033387		8703338710		8703		33		87		10		- - - - - - Xe chở không quá 5 người kể cả lái xe, có dung tích xi lanh không quá 5.000cc, đã qua sử dụng		*

		87033387		8703338720		8703		33		87		20		- - - - - - Xe chở không quá 5 người kể cả lái xe, có dung tích xi lanh trên 5.000cc, đã qua sử dụng		*

		87033387		8703338730		8703		33		87		30		- - - - - - Xe chở trên 5 người kể cả lái xe, đã qua sử dụng		*

		87033387		8703338790		8703		33		87		90		- - - - - - Loại khác		70

														- - - - Loại khác, chở 9 người kể cả lái xe:

		87033389		87033389		8703		33		89				- - - - - Xe 4 bánh chủ động (xe 2 cầu), dạng nguyên chiếc/ Loại khác:

		87033389		8703338910		8703		33		89		10		- - - - - - Loại đã qua sử dụng		*

		87033389		8703338990		8703		33		89		90		- - - - - - Loại khác		70

		87033392		8703339200		8703		33		92		00		- - - - - Xe ô tô mới (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý riêng, ô tô thể thao và ô tô đua), dạng nguyên chiếc/ Loại khác		70

		87033393		8703339300		8703		33		93		00		- - - - - Xe ô tô đã qua sử dụng (kể cả xe chở     người có khoang chở hành lý riêng, ô tô thể thao và ô tô đua), dạng nguyên chiếc/ Loại khác		*

		87033399		8703339900		8703		33		99		00		- - - - - Loại khác, đã qua sử dụng		*

		870390		870390		8703		90						- Loại khác:

		87039011		87039011		8703		90		11				- - Xe cứu thương:

		87039011		8703901110		8703		90		11		10		- - - Loại đã qua sử dụng		15

		87039011		8703901190		8703		90		11		90		- - - Loại khác		10

		87039012		87039012		8703		90		12				- - Xe loại nhà tự hành (Motor - homes):

		87039012		8703901210		8703		90		12		10		- - - Loại đã qua sử dụng		150

		87039012		8703901290		8703		90		12		90		- - -  Loại khác		70

		87039013		87039013		8703		90		13				- - Xe tang lễ:

		87039013		8703901310		8703		90		13		10		- - -  Loại đã qua sử dụng		15

		87039013		8703901390		8703		90		13		90		- - - Loại khác		10

		87039014		87039014		8703		90		14				- - Xe chở tù:

		87039014		8703901410		8703		90		14		10		- - -  Loại đã qua sử dụng		15

		87039014		8703901490		8703		90		14		90		- - - Loại khác		10

														- - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý riêng, ô tô thể thao và ô tô đua) loại chở không quá 8 người kể cả lái xe:

		87039021		87039021		8703		90		21				- - - Loại hoạt động bằng năng lượng điện:

		87039021		8703902110		8703		90		21		10		- - - - Loại đã qua sử dụng		150

		87039021		8703902190		8703		90		21		90		- - - - Loại khác		70

														- - - Loại khác:

														- - - - Dạng nguyên chiếc/ Loại khác:

		87039026		87039026		8703		90		26				- - - - - Dung tích xi lanh dưới 1.800cc:

		87039026		8703902610		8703		90		26		10		- - - - - - Xe chở không quá 5 người kể cả lái  xe, có dung tích xi lanh dưới 1.000cc, đã qua sử dụng		*

		87039026		8703902620		8703		90		26		20		- - - - - - Xe chở không quá 5 người kể cả lái  xe, có dung tích xi lanh từ 1.000cc đến dưới 1.500cc, đã qua sử dụng		*

		87039026		8703902630		8703		90		26		30		- - - - - - Xe chở không quá 5 người kể cả lái xe, có dung tích xi lanh từ 1.500cc đến dưới 1.800cc, đã qua sử dụng		*

		87039026		8703902640		8703		90		26		40		- - - - - - Xe chở trên 5 người kể cả lái xe, đã qua sử dụng		*

		87039026		8703902690		8703		90		26		90		- - - - - - Loại khác		70

		87039027		87039027		8703		90		27				- - - - - Dung tích xi lanh từ 1.800cc trở lên nhưng dưới 2.000cc:

		87039027		8703902710		8703		90		27		10		- - - - - - Xe chở không quá 5 người kể cả lái  xe, đã qua sử dụng		*

		87039027		8703902720		8703		90		27		20		- - - - - - Xe chở trên 5 người kể cả lái xe, đã qua sử dụng		*

		87039027		8703902790		8703		90		27		90		- - - - - - Loại khác		70

		87039028		87039028		8703		90		28				- - - - - Dung tích xi lanh từ 2.000cc trở lên nhưng dưới 2.500cc :

		87039028		8703902810		8703		90		28		10		- - - - - - Xe chở không quá 5 người, kể cả lái  xe,  có dung tích xi lanh  2.000cc, đã qua sử dụng		*

		87039028		8703902820		8703		90		28		20		- - - - - - Xe chở không quá 5 người kể cả lái  xe,  có dung tích xi lanh trên 2.000cc, đã qua sử dụng		*

		87039028		8703902830		8703		90		28		30		- - - - - - Xe chở trên 5 người kể cả lái xe, có dung tích xi lanh 2.000cc, đã qua sử dụng,		*

		87039028		8703902840		8703		90		28		40		- - - - - - Xe chở trên 5 người kể cả lái xe, có dung tích xi lanh trên 2.000cc, đã qua sử dụng		*

		87039028		8703902890		8703		90		28		90		- - - - - - Loại khác		70

		87039031		87039031		8703		90		31				- - - - - Dung tích xi lanh từ 2.500cc trở lên nhưng dưới 3.000cc:

		87039031		8703903110		8703		90		31		10		- - - - - - Xe chở không quá 5 người kể cả lái  xe, đã qua sử dụng		*

		87039031		8703903130		8703		90		31		30		- - - - - - Xe chở trên 5 người kể cả lái xe, đã qua sử dụng		*

		87039031		8703903190		8703		90		31		90		- - - - - - Loại khác		70

		87039032		87039032		8703		90		32				- - - - - Dung tích xi lanh từ 3.000cc trở lên:

		87039032		8703903210		8703		90		32		10		- - - - - - Xe chở không quá 5 người kể cả lái  xe, có dung tích xi lanh  3.000cc, đã qua sử dụng		*

		87039032		8703903220		8703		90		32		20		- - - - - - Xe chở không quá 5 người kể cả lái  xe,  có dung tích xi lanh trên 3.000cc  đến 4.000cc, đã qua sử dụng		*

		87039032		8703903230		8703		90		32		30		- - - - - - Xe chở không quá 5 người kể cả lái  xe,  có dung tích xi lanh  trên 4.000cc đến 5.000cc, đã qua sử dụng		*

		87039032		8703903240		8703		90		32		40		- - - - - - Xe chở không quá 5 người kể cả lái  xe,  có dung tích xi lanh trên 5.000cc, đã qua sử dụng		*

		87039032		8703903250		8703		90		32		50		- - - - - - Xe chở trên 5 người kể cả lái xe, có dung tích xi lanh 3.000cc, đã qua sử dụng		*

		87039032		8703903260		8703		90		32		60		- - - - - - Xe chở trên 5 người kể cả lái xe, có dung tích xi lanh trên 3.000cc đến 4.000cc, đã qua sử dụng		*

		87039032		8703903270		8703		90		32		70		- - - - - - Xe chở trên 5 người kể cả lái xe, có dung tích xi lanh trên 4.000cc, đã qua sử dụng,		*

		87039032		8703903290		8703		90		32		90		- - - - - - Loại khác		70

														- - Loại khác, chở không quá 8 người:

														- - - Xe 4 bánh chủ động (xe 2 cầu), dạng nguyên chiếc/ Loại khác:

		87039037		87039037		8703		90		37				- - - - Dung tích xi lanh dưới 1.800cc:

		87039037		8703903710		8703		90		37		10		- - - - - Xe chở không quá 5 người kể cả lái  xe, có dung tích xi lanh dưới 1.000cc, đã qua sử dụng		*

		87039037		8703903720		8703		90		37		20		- - - - - Xe chở không quá 5 người kể cả lái  xe, có dung tích xi lanh từ 1.000cc đến dưới 1.500cc, đã qua sử dụng		*

		87039037		8703903730		8703		90		37		30		- - - - - Xe chở không quá 5 người kể cả lái xe, có dung tích xi lanh từ 1.500cc đến dưới 1.800cc, đã qua sử dụng		*

		87039037		8703903740		8703		90		37		40		- - - - - Xe chở trên 5 người kể cả lái xe, đã qua sử dụng		*

		87039037		8703903790		8703		90		37		90		- - - - - Loại khác		70

		87039038		87039038		8703		90		38				- - - - Dung tích xi lanh từ 1.800cc trở lên nhưng dưới 2.000cc:

		87039038		8703903810		8703		90		38		10		- - - - - Xe chở không quá 5 người kể cả lái  xe, đã qua sử dụng		*

		87039038		8703903820		8703		90		38		20		- - - - - Xe chở trên 5 người kể cả lái xe, đã qua sử dụng		*

		87039038		8703903890		8703		90		38		90		- - - - - Loại khác		70

		87039041		87039041		8703		90		41				- - - - Dung tích xi lanh từ 2.000cc trở lên nhưng dưới 2.500cc:

		87039041		8703904110		8703		90		41		10		- - - - - Xe chở không quá 5 người kể cả lái  xe,  có dung tích xi lanh  2.000cc, đã qua sử dụng		*

		87039041		8703904120		8703		90		41		20		- - - - - Xe chở không quá 5 người kể cả lái  xe,  có dung tích xi lanh trên 2.000cc, đã qua sử dụng		*

		87039041		8703904130		8703		90		41		30		- - - - - Xe chở trên 5 người kể cả lái xe, có dung tích xi lanh 2.000cc, đã qua sử dụng		*

		87039041		8703904140		8703		90		41		40		- - - - - Xe chở trên 5 người kể cả lái xe, có dung tích xi lanh trên 2.000cc, đã qua sử dụng		*

		87039041		8703904190		8703		90		41		90		- - - - - Loại khác		70

		87039042		87039042		8703		90		42				- - - - Dung tích xi lanh từ 2.500cc trở lên nhưng dưới 3.000cc:

		87039042		8703904210		8703		90		42		10		- - - - - Xe chở không quá 5 người kể cả lái  xe, đã qua sử dụng		*

		87039042		8703904220		8703		90		42		20		- - - - - Xe chở trên 5 người kể cả lái xe, đã qua sử dụng		*

		87039042		8703904290		8703		90		42		90		- - - - - Loại khác		70

		87039043		87039043		8703		90		43				- - - - Dung tích xi lanh từ 3.000cc trở lên:

		87039043		8703904310		8703		90		43		10		- - - - -  Xe chở không quá 5 người kể cả lái  xe, có dung tích xi lanh  3.000cc, đã qua sử dụng		*

		87039043		8703904320		8703		90		43		20		- - - - -  Xe chở không quá 5 người kể cả lái  xe, có dung tích xi lanh trên 3.000cc  đến 4.000cc, đã qua sử dụng		*

		87039043		8703904330		8703		90		43		30		- - - - -  Xe chở không quá 5 người kể cả lái  xe, có dung tích xi lanh  trên 4.000cc đến 5.000cc, đã qua sử dụng		*

		87039043		8703904340		8703		90		43		40		- - - - -  Xe chở không quá 5 người kể cả lái  xe, có dung tích xi lanh trên 5.000cc, đã qua sử dụng		*

		87039043		8703904350		8703		90		43		50		- - - - -  Xe chở trên 5 người kể cả lái xe,  có dung tích xi lanh 3.000cc, đã qua sử dụng		*

		87039043		8703904360		8703		90		43		60		- - - - -  Xe chở trên 5 người kể cả lái xe, có dung tích xi lanh trên 3.000cc đến 4.000cc, đã qua sử dụng		*

		87039043		8703904370		8703		90		43		70		- - - - -  Xe chở trên 5 người kể cả lái xe, có dung tích xi lanh trên 4.000cc, đã qua sử dụng		*

		87039043		8703904390		8703		90		43		90		- - - - - Loại khác		70

														- - - Loại khác :

		87039048		87039048		8703		90		48				- - - - Dung tích xi lanh dưới 1.800cc:

		87039048		8703904810		8703		90		48		10		- - - - - Xe chở không quá 5 người kể cả lái  xe, có dung tích xi lanh dưới 1.000cc, đã qua sử dụng		*

		87039048		8703904820		8703		90		48		20		- - - - - Xe chở không quá 5 người kể cả lái  xe, có dung tích xi lanh từ 1.000cc đến dưới 1.500cc, đã qua sử dụng		*

		87039048		8703904830		8703		90		48		30		- - - - - Xe chở không quá 5 người kể cả lái xe, có dung tích xi lanh từ 1.500cc đến dưới 1.800cc, đã qua sử dụng		*

		87039048		8703904840		8703		90		48		40		- - - - - Xe chở trên 5 người kể cả lái xe, đã qua sử dụng		*

		87039048		8703904890		8703		90		48		90		- - - - - Loại khác		70

		87039051		87039051		8703		90		51				- - - - Dung tích xi lanh từ 1.800cc trở lên nhưng dưới 2.000cc:

		87039051		8703905110		8703		90		51		10		- - - - - Xe chở không quá 5 người kể cả lái  xe, đã qua sử dụng		*

		87039051		8703905120		8703		90		51		20		- - - - - Xe chở trên 5 người kể cả lái xe, đã qua sử dụng		*

		87039051		8703905190		8703		90		51		90		- - - - - Loại khác		70

		87039052		87039052		8703		90		52				- - - - Dung tích xi lanh từ 2.000cc trở lên nhưng dưới 2.500cc:

		87039052		8703905210		8703		90		52		10		- - - - - Xe chở không quá 5 người kể cả lái  xe, có dung tích xi lanh  2.000cc, đã qua sử dụng		*

		87039052		8703905220		8703		90		52		20		- - - - - Xe chở không quá 5 người kể cả lái  xe, có dung tích xi lanh trên 2.000cc, đã qua sử dụng		*

		87039052		8703905230		8703		90		52		30		- - - - - Xe chở trên 5 người kể cả lái xe, có dung tích xi lanh 2.000cc, đã qua sử dụng		*

		87039052		8703905240		8703		90		52		40		- - - - - Xe chở trên 5 người kể cả lái xe, có dung tích xi lanh trên 2.000cc, đã qua sử dụng		*

		87039052		8703905290		8703		90		52		90		- - - - - Loại khác		70

		87039053		87039053		8703		90		53				- - - - Dung tích xi lanh từ 2.500cc trở lên nhưng dưới 3.000cc:

		87039053		8703905310		8703		90		53		10		- - - - - Xe chở không quá 5 người kể cả lái  xe, đã qua sử dụng		*

		87039053		8703905330		8703		90		53		30		- - - - - Xe chở trên 5 người kể cả lái xe, đã qua sử dụng		*

		87039053		8703905390		8703		90		53		90		- - - - - Loại khác		70

		87039054		87039054		8703		90		54				- - - - Dung tích xi lanh từ 3.000cc trở lên:

		87039054		8703905410		8703		90		54		10		- - - - - Xe chở không quá 5 người kể cả lái  xe, có dung tích xi lanh  3.000cc, đã qua sử dụng		*

		87039054		8703905420		8703		90		54		20		- - - - - Xe chở không quá 5 người kể cả lái  xe,  có dung tích xi lanh trên 3.000cc  đến 4.000cc, đã qua sử dụng		*

		87039054		8703905430		8703		90		54		30		- - - - - Xe chở không quá 5 người kể cả lái  xe, có dung tích xi lanh  trên 4.000cc đến 5.000cc, đã qua sử dụng		*

		87039054		8703905440		8703		90		54		40		- - - - - Xe chở không quá 5 người kể cả lái  xe, có dung tích xi lanh trên 5.000cc, đã qua sử dụng		*

		87039054		8703905450		8703		90		54		50		- - - - -  Xe chở trên 5 người kể cả lái xe,  có dung tích xi lanh 3.000cc, đã qua sử dụng		*

		87039054		8703905460		8703		90		54		60		- - - - -  Xe chở trên 5 người kể cả lái xe, có dung tích xi lanh trên 3.000cc đến 4.000cc, đã qua sử dụng		*

		87039054		8703905470		8703		90		54		70		- - - - - Xe chở trên 5 người kể cả lái xe, có dung tích xi lanh trên 4.000cc, đã qua sử dụng,		*

		87039054		8703905490		8703		90		54		90		- - - - - Loại khác		70

														- - Loại khác, chở 9 người:

														- - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý riêng, ô tô thể thao và ô tô đua) :

		87039061		87039061		8703		90		61				- - - - Hoạt động bằng năng lượng điện:

		87039061		8703906110		8703		90		61		10		- - - - - Loại đã qua sử dụng		150

		87039061		8703906190		8703		90		61		90		- - - - - Loại khác		70

														- - - - Loại khác:

														- - - - - Dạng nguyên chiếc/ Loại khác:

		87039066		87039066		8703		90		66				- - - - - - Dung tích xi lanh dưới 1.800cc:

		87039066		8703906610		8703		90		66		10		- - - - - - - Loại đã qua sử dụng		*

		87039066		8703906690		8703		90		66		90		- - - - - - -Loại khác		70

		87039067		87039067		8703		90		67				- - - - - - Dung tích xi lanh từ 1.800cc trở lên nhưng dưới 2.000cc:

		87039067		8703906710		8703		90		67		10		- - - - - - - Loại đã qua sử dụng		*

		87039067		8703906790		8703		90		67		90		- - - - - - -  Loại khác		70

		87039068		87039068		8703		90		68				- - - - - - Dung tích xi lanh từ 2.000cc trở lên nhưng dưới 2.500cc:

		87039068		8703906810		8703		90		68		10		- - - - - - - Loại đã qua sử dụng, dung tích xi lanh 2.000cc		*

		87039068		8703906820		8703		90		68		20		- - - - - - - Loại đã qua sử dụng, dung tích xi lanh trên 2.000cc		*

		87039068		8703906890		8703		90		68		90		- - - - - - - Loại khác		70

		87039071		87039071		8703		90		71				- - - - - - Dung tích xi lanh từ 2.500cc trở lên nhưng dưới 3.000cc :

		87039071		8703907110		8703		90		71		10		- - - - - - - Loại đã qua sử dụng		*

		87039071		8703907190		8703		90		71		90		- - - - - - - Loại khác		70

		87039072		87039072		8703		90		72				- - - - - - Dung tích xi lanh từ 3.000cc trở lên:

		87039072		8703907210		8703		90		72		10		- - - - - - - Loại đã qua sử dụng, có dung tích xi lanh 3.000 cc		*

		87039072		8703907220		8703		90		72		20		- - - - - - - Loại đã qua sử dụng, có dung tích xi lanh từ 3.000cc đến 4.000cc		*

		87039072		8703907230		8703		90		72		30		- - - - - - - Loại trên 4.000cc		*

		87039072		8703907290		8703		90		72		90		- - - - - - - Loại khác		70

														- - - Xe 4 bánh chủ động (xe 2 cầu), dạng nguyên chiếc/ Loại khác:

		87039077		87039077		8703		90		77				- - - - Dung tích xi lanh dưới 1.800cc:

		87039077		8703907710		8703		90		77		10		- - - - - Loại đã qua sử dụng		*

		87039077		8703907790		8703		90		77		90		- - - - - Loại khác		70

		87039078		87039078		8703		90		78				- - - - Dung tích xi lanh từ 1.800cc trở lên nhưng dưới 2.000cc:

		87039078		8703907810		8703		90		78		10		- - - - - Loại đã qua sử dụng		*

		87039078		8703907890		8703		90		78		90		- - - - - Loại khác		70

		87039081		87039081		8703		90		81				- - - - Dung tích xi lanh từ 2.000cc trở lên nhưng dưới 2.500cc:

		87039081		8703908110		8703		90		81		10		- - - - - Loại đã qua sử dụng, dung tích xi lanh 2.000cc		*

		87039081		8703908120		8703		90		81		20		- - - - - Loại đã qua sử dụng, dung tích xi lanh trên 2.000cc		*

		87039081		8703908190		8703		90		81		90		- - - - - Loại khác		70

		87039082		87039082		8703		90		82				- - - - Dung tích xi lanh từ 2.500cc trở lên nhưng dưới 3.000cc:

		87039082		8703908210		8703		90		82		10		- - - - - Loại đã qua sử dụng		*

		87039082		8703908290		8703		90		82		90		- - - - - Loại khác		70

		87039083		87039083		8703		90		83				- - - - Dung tích xi lanh từ 3.000cc trở lên:

		87039083		8703908310		8703		90		83		10		- - - - - Loại đã qua sử dụng, có dung tích xi lanh 3.000 cc		*

		87039083		8703908320		8703		90		83		20		- - - - - Loại đã qua sử dụng, có dung tích xi lanh trên 3.000cc đến 4.000cc		*

		87039083		8703908330		8703		90		83		30		- - - - - Loại đã qua sử dụng, có dung tích xi lanh trên 4.000cc		*

		87039083		8703908390		8703		90		83		90		- - - - - Loại khác		70

														- - - Loại khác :

		87039088		87039088		8703		90		88				- - - - Dung tích xi lanh dưới 1.800cc:

		87039088		8703908810		8703		90		88		10		- - - - - Loại đã qua sử dụng		*

		87039088		8703908890		8703		90		88		90		- - - - - Loại khác		70

		87039091		87039091		8703		90		91				- - - - Dung tích xi lanh từ 1.800cc trở lên nhưng dưới 2.000cc:

		87039091		8703909110		8703		90		91		10		- - - - - Loại đã qua sử dụng		*

		87039091		8703909190		8703		90		91		90		- - - - - Loại khác		70

		87039092		87039092		8703		90		92				- - - - Dung tích xi lanh từ 2.000cc trở lên nhưng dưới 2.500cc:

		87039092		8703909210		8703		90		92		10		- - - - - Loại đã qua sử dụng, dung tích xi lanh 2.000cc		*

		87039092		8703909220		8703		90		92		20		- - - - - Loại đã qua sử dụng, dung tích xi lanh trên 2.000cc		*

		87039092		8703909290		8703		90		92		90		- - - - - Loại khác		70

		87039093		87039093		8703		90		93				- - - - Dung tích xi lanh từ 2.500cc trở lên nhưng dưới 3.000cc:

		87039093		8703909310		8703		90		93		10		- - - - - Loại đã qua sử dụng		*

		87039093		8703909390		8703		90		93		90		- - - - - Loại khác		70

		87039094		87039094		8703		90		94				- - - - Dung tích xi lanh từ 3.000cc trở lên:

		87039094		8703909410		8703		90		94		10		- - - - - Loại đã qua sử dụng, có dung tích xi lanh 3.000cc		*

		87039094		8703909420		8703		90		94		20		- - - - - Loại đã qua sử dụng, có dung tích xi lanh từ 3.000cc đến 4.000cc		*

		87039094		8703909430		8703		90		94		30		- - - - - Loại đã qua sử dụng, có dung tích xi lanh trên 4.000cc		*

		87039094		8703909490		8703		90		94		90		- - - - - Loại khác		70
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